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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2023/Qð-UBND Bình Dương,  ngày 27 tháng 6 năm 2023 

     
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh cụ thể bảo ñảm yêu cầu phòng, chống  
thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình 

trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Luật 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ khoản 4, ðiều 18a Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng, 
chống thiên tai và Luật ðê ñiều ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 06/2021/Nð-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính 
phủ về quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, 
thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 66/2021/Nð-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật ðê ñiều; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT, ngày 27 tháng 10 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh bảo ñảm yêu cầu 
phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng 
sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, ñô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch 
sử; ñiểm du lịch; ñiểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao 
thông, ñiện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác; 

Thực hiện Thông báo số 169/TB-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 của UBND 
tỉnh; theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 890/TTr-SNN ngày 25 tháng 4 năm 2023. 
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QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh cụ thể bảo ñảm yêu cầu 
phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2023. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Chỉ huy phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công 
thương, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ 
quan, ñơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
ðã ký: Mai Hùng Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ðỊNH 
Cụ thể bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trongquản lý,  
vận hành, sử dụng công trình trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 21/2023/Qð-UBND, 
 ngày 27 tháng 6 năm 2023của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quy ñịnh này quy ñịnh cụ thể bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai ñối với 
quản lý, vận hành, sử dụng khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên thiên 
nhiên khác; khu ñô thị; ñiểm du lịch, khu du lịch;khu di tích lịch sử; khu công nghiệp; 
ñiểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai,giao thông, ñiện lực, viễn 
thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt ñộng liên quan 
ñến bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc quản lý, vận hành, sử dụng khu 
khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu ñô thị; ñiểm 
du lịch, khu du lịch; khu di tích lịch sử; khu công nghiệp; ñiểm dân cư nông thôn; 
công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, ñiện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật 
khác trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Công trình bao gồm: Công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, ñiện lực, 
viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 

2. Công trình phòng chống thiên tai thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm: công trình ñê ñiều; phòng chống 
sạt lở bờ sông; ñập, hồ chứa nước thủy lợi; chống úng; chống hạn; chống xâm nhập 
mặn; hệ thống trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng.  

3. Bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng khu 
khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, khu ñô thị, khu 
du lịch, khu công nghiệp, khu di tích lịch sử; ñiểm du lịch; ñiểm dân cư nông thôn; 
công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, ñiện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật 
khác là những hoạt ñộng nhằm bảo ñảm an toàn về người,công trình và tài sản, giảm 
thiểu thiệt hại do thiên tai, khônglàm gia tăng rủi ro thiên tai và phát sinh thiên tai mới. 
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ðiều 4. Nguyên tắc bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, 
vận hành,sử dụng công trình 

Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 4, Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT, ngày 
27 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy 
ñịnh bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý,vận hành, sử dụng các 
khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, ñô thị, du lịch, công 
nghiệp, di tích lịch sử; ñiểm du lịch; ñiểm dân cư nông thôn; công trình phòng, 
chống thiên tai, giao thông, ñiện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác. 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 5. Bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử 
dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, ñô 
thị, du lịch, di tích lịch sử; ñiểm du lịch; ñiểm dân cư nông thôn 

1. Nội dung bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành,sử 
dụng khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên khác. 

a) Thực hiện các quy ñịnh,tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan ñến nội dung 
bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng khu khai 
thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

b) Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai ảnh hưởng trực 
tiếp ñến an toàn công trình, hạng mục công trình trong khu khai thác khoáng sản và 
khu khai thác tài nguyên khác. 

c) Xây dựng phương án bảo ñảm an toàn kết cấu hạ tầng, phương tiện, trang thiết 
bị phục vụ quản lý, vận hành và khai thác; duy tu sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát 
nước nội bộ khu vực khai thác, tránh xảy ra ngập cục bộ; duy trì hoạt ñộng bình 
thường của các phương tiện, trang thiết bị, nguồn ñiện dự phòng ñể chủ ñộng trong 
các tình huống bất khả kháng do thiên tai gây ra.  

d) Kiểm tra các ñiều kiện khai thác, bảo ñảm an toàn theo ñúng thiết kế ñã ñược 
thẩm ñịnh, phê duyệt. Kiểm tra, rà soát hiện trạng mức ñộ an toàn tại các khu vực khai 
thác, bãi thải, hồ lắng, hồ chứa chất thải; ñánh giá mức ñộ an toàn của bờ bao, hồ chứa 
bùn thải, hồ lắng, bãi thải. 

ñ) Khai thác theo ñúng hồ sơ cấp phép, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế 
mỏ, ranh giới, diện tích, ñộ sâu cho phép; có biện pháp giảm ñộ sâu phần ñáy moong, 
thoát nước không ñể tạo thành hố chứa nước nhằm bảo ñảm an toàn. 
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e) Bố trí rào, chắn xung quanh khu vực khai thác (ñặc biệt là các khu vực trong 
quá trình khai thác tạo thành hố sâu chứa nước), phía trên các vách moong hiện hữu, 
cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên kiểm tra không 
ñể người dân, gia súc vào khu vực khai thác nhằm ñảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. 
Thường xuyên kiểm soát khu vực khai thác khoáng sản và các khu vực khác có liên 
quan, trường hợp có dấu hiệu không bảo ñảm an toàn, sạt, trượt, lở ñất, ñá phải dừng 
ngay hoạt ñộng khai thác, chế biến, ñồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo 
cáo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ñể xử lý theo quy ñịnh. 

g) Có các biện pháp phòng, chống các sự cố, chủ ñộng về lực lượng, phương tiện 
ñể sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai có thể xảy ra (nhất là 
vào mùa mưa bão). Bảo ñảm an toàn lao ñộng và các quy ñịnh khác có liên quan về an 
toàn trong khai thác mỏ; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra sự cố mất an toàn 
gây ảnh hưởng ñến tính mạng con người và tài sản. 

2. Nội dung bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử 
dụng khu ñô thị, ñiểm dân cư nông thôn. 

a) Thực hiện các quy ñịnh,tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan ñến nội dung 
bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng khu ñô 
thị, ñiểm dân cư nông thôn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

b) Thông báo và yêu cầu người dân, chủ sở hữu công trình kiểm tra, thực hiện 
các biện pháp giằng chống, gia cố bảo ñảm an toàn công trình, nhà ở trước mùa mưa 
bão. 

c) Xây dựng phương án bảo ñảm tiêu thoát nước ñô thị, chống ngập úng; thường 
xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực ñô thị nhằm bảo ñảm 
việc chống ngập úng khi có mưa, lũ. 

d) Xây dựng và thực hiện kế hoạch cắt tỉa cây xanh ñịnh kỳ bảo ñảm an toàn cho 
người dân trong mùa mưa bão;bảo ñảm an toàn ñiện, cung cấp nước sạch cho người 
dân tại các vùng bị ngập úng, thiếu nước. 

ñ) Chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, di dời, bảo ñảm an toàn cho người dân và 
tài sản khi có thiên tai. 

3.Nội dung bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử 
dụng ñiểm du lịch, khu du lịch; khu di tích lịch sử. 

a) Thực hiện các quy ñịnh và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan ñến nội 
dung bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc quản lý, vận hành và sử dụng 
ñiểm du lịch, khu du lịch, khu di tích lịch sử do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

b) Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết ñể có hướng dẫn cần thiết, bảo 
ñảm biện pháp an toàn cho người lao ñộng,khách du lịch, khách tham quan vào tham 
quan, nghỉ dưỡng, ñồng thời chủ ñộng tạm ngừng phục vụ khách du lịch,khách tham 
quan và các hoạt ñộng ngoài trời khi có cảnh báo thiên tai. 
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c) Kiểm tra, rà soát thực trạng  cơ sở vật chất và có biện pháp gia cố, giằng chống 
bảo ñảm an toàn công trình, cơ sở hạ tầng,cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên; chủ ñộng 
bố trí nhân lực, phương tiện, chuẩn bị trang thiết bị và nhu yếu phẩm cần thiết ñể bảo 
ñảm an toàn tuyệt ñối cho khách du lịch, khách tham quan. 

d) ðối với các ñiểm du lịch, khu du lịch tại các vùng trũng thấp, ven sông phải 
chuẩn bị sẵn sàng phướng án sơ tán, di dời, bảo ñảm an toàn cho khách du lịch và tài 
sản trước khi thiên tai xảy ra. 

ðiều 6. Bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và 
sử dụng khu công nghiệp 

1. Thực hiện các quy ñịnh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan ñến nội dung 
bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc quản lý, vận hành và sử dụng khu 
công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

2. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai ảnh hưởng trực 
tiếp ñến an toàn công trình, hạng mục công trình trong khu công nghiệp ñể chủ ñộng 
ứng phó phù hợp. 

3. Xây dựng phương án và kế hoạch phòng, chống thiên tai nhằm bảo ñảm an 
toàn cho người lao ñộng, công trình, hạng mục công trình, duy trì hoạt ñộng của khu 
công nghiệp khi có các tình huống thiên tai xảy ra. 

4. Trước mùa mưa bão hằng năm, rà soát và thực hiện các biện pháp gia cố, giằng 
chống bảo ñảm an toàn (ñặc biệt hệ thống mái tôn, vách tôn, trần nhựa, cửa kính, thiết 
bị máy móc), tháo dỡ các thiết bị, bộ phận không bảo ñảm an toàn khi có thiên tai. 
Kiểm tra các thiết bị ñiện, ñèn chiếu sáng, biển báo và hạ tâng kỹ thuật khác ñể ñảm 
bảo an toàn trong mùa mưa, bão. 

5. Sau thiên tai, thực hiện sửa chữa kịp thời trụ sở, nhà xưởng, kho tàng, nhà ở bị 
hư hỏng ñể sớm ổn ñịnh sản xuất và ñời sống cho người lao ñộng. 

ðiều 7. Bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử 
dụng công trình phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn quản lý 

Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 7, ðiều 8, ðiều 9, ðiều 11, Chương III Thông 
tư số 13/2021/TT-BNNPTNT, ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

ðiều 8. Bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử 
dụng công trình giao thông, ñiện lực, viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật 
khác 

1. Thực hiện các quy ñịnh,tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan ñến nội dung 
bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc quản lý, vận hành và sử dụng công 
trình theo quy ñịnh do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 



CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 18-9-2023 09

 

2. Xây dựng phương án bảo ñảm an toàn ñối với công trình ñang thi công, xây 
dựng; lập và thực hiện biện pháp bảo ñảm an toàn cho người, thiết bị, công trình và 
các công trình lân cận, ñặc biệt công tác bảo ñảm an toàn ñối với cần trục tháp, máy 
vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão. 

3. ðo ñạc, quan trắc, theo dõi, giám sát an toàn công trình, khu vực chịu tác ñộng 
khi vận hành công trình và thiên tai ảnh hưởng ñến an toàn công trình. 

4. Thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình theo quy ñịnh về 
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, quy ñịnh của pháp luật khác có liên 
quan. 

5. Kiểm tra, ñánh giá thường xuyên hiện trạng an toàn công trình, hạng mục công 
trình; chủ ñộng thực hiện biện pháp phòng chống, xử lý các hư hỏng ñể bảo ñảm an 
toàn công trình, hạng mục công trình trước thiên tai. Sau thiên tai, thực hiện sửa chữa, 
khắc phục kịp thời các hư hỏng (nếu có) ñể ñảm bảo an toàn và hiệu quả công trình. 

6. Sửa chữa, xử lý sự cố ảnh hưởng ñến an toàn phòng, chống thiên tai ñối với 
công trình, hạng mục công trình. 

7. Tổ chức xây dựng, rà soát, ñiều chỉnh, bổ sung hằng năm phương án ứng phó 
thiên tai theo quy ñịnh của Luật Phòng, chống thiên tai và các quy ñịnh khác có liên 
quan. 

8. Xây dựng, phê duyệt quy trình vận hành công trình (ñối với công trình phải 
xây dựng quy trình vận hành). 

9. Ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy ñịnh. 

10. Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ về quản lý công trình, cơ sở dữ liệu về thiên tai 
trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN 

ðiều 9. Trách nhiệm của các Sở ngành liên quan 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh). 

a) Theo dõi, ñôn ñốc, hướng dẫn việc thực hiện nội dung bảo ñảm yêu cầu phòng, 
chống thiên tai trên ñịa bàn tỉnh. 

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung bảo ñảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai ñối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình phòng, chống thiên tai 
thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. 
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c) Tổ chức kiểm tra, ñánh giá hiện trạng, mức ñộ an toàn phòng, chống thiên tai 
ñối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh 
vực nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý. 

d) Hằng năm, rà soát, ñánh giá, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các trọng 
ñiểm xung yếu về phòng, chống thiên tai ñối với công trình ñê ñiều trước ngày 30 
tháng 4 hằng năm; công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, công trình ñập, hồ chứa 
nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn, chống xâm nhập mặn, hệ thống trực 
canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý trước 
ngày 31 tháng 5 hằng năm. 

2. Sở Xây dựng 

a) Tổ chức, phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống 
thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình trên ñịa bàn thuộc phạm vi 
quản lý. 

b) Tổ chức, phối hợp kiểm tra, ñánh giá hiện trạng, mức ñộ an toàn phòng, chống 
thiên tai và xử lý các tình huống, hoạt ñộng làm gia tăng rủi ro thiên tai; sự cố, nguy 
cơ xảy ra sự cố ñối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình, hạng mục công 
trình hạ tầng thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu. Trường hợp vượt quá khả năng 
ứng phó phải báo cáo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ñể phối hợp chỉ ñạo ứng phó. 

c) Báo cáo ñịnh kỳ hằng năm các trọng ñiểm xung yếu và phương án bảo vệ 
trọng ñiểm xung yếu về phòng, chống thiên tai ñối với ñô thị, ñiểm dân cư nông thôn 
và công trình hạ tầng kỹ thuật khác thuộc phạm vi quản lý gửi về Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 5 hằng năm. 

d) Tổ chức việc xử lý các tình huống, hoạt ñộng làm gia tăng rủi ro thiên tai; sự 
cố, nguy cơ xảy ra sự cố ñối với ñô thị, ñiểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng 
kỹ thuật khác thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu. Trường hợp vượt quá khả năng 
ứng phó phải báo cáo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh,Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ñể phối hợp chỉ ñạo ứng phó. 

3. Sở Giao thông Vận tải 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung bảo ñảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai ñối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình giao thông trên ñịa bàn 
tỉnh. 

b) Tổ chức kiểm tra, ñánh giá hiện trạng, mức ñộ an toàn phòng, chống thiên tai 
ñối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình giao thông trên ñịa bàn tỉnh theo 
phân cấp quản lý. 



CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 18-9-2023 11

 

c) Báo cáo ñịnh kỳ hằng năm các trọng ñiểm xung yếu và phương án bảo vệ 
trọng ñiểm xung yếu về phòng, chống thiên tai ñối với công trình giao thông trên ñịa 
bàn tỉnh theo phân cấp quản lý, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 
ngày 20 tháng 5 hằng năm. 

d) Tổ chức việc xử lý các tình huống, hoạt ñộng làm gia tăng rủi ro thiên tai; sự 
cố, nguy cơ xảy ra sự cố ñối với công trình giao thông trên ñịa bàn tỉnh khi có yêu cầu. 
Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó phải báo cáo, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể phối hợp chỉ 
ñạo ứng phó. 

4. Sở Công thương 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung bảo ñảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai ñối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình ñiện lực trên ñịa bàn 
tỉnh. 

b) Tổ chức kiểm tra, ñánh giá hiện trạng, mức ñộ an toàn phòng, chống thiên tai 
ñối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình ñiện lực trên ñịa bàn tỉnh. 

c) Báo cáo ñịnh kỳ hằng năm các trọng ñiểm xung yếu và phương án bảo vệ 
trọng ñiểm xung yếu về phòng, chống thiên tai ñối với công trình ñiện lực trên ñịa bàn 
tỉnh, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 5 hằng năm. 

d) Tổ chức việc xử lý các tình huống, hoạt ñộng làm gia tăng rủi ro thiên tai; sự 
cố, nguy cơ xảy ra sự cố ñối với công trình ñiện lực trên ñịa bàn tỉnh khi có yêu cầu. 
Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó phải báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể phối hợp chỉ 
ñạo ứng phó. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường  

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung bảo ñảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai ñối với việc quản lý, vận hành và sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai 
thác tài nguyên thiên nhiên khác thuộc phạm vi quản lý. 

b) Tổ chức kiểm tra, ñánh giá hiện trạng, mức ñộ an toàn phòng, chống thiên tai 
ñối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài 
nguyên thiên nhiên khác thuộc phạm vi quản lý. 

c) Báo cáo ñịnh kỳ hằng năm các trọng ñiểm xung yếu và phương án bảo vệ 
trọng ñiểm xung yếu về phòng, chống thiên tai ñối với các khu khai thác khoáng sản, 
khai thác tài nguyên thiên nhiên khác thuộc phạm vi quản lý, gửi về Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 5 hằng năm. 
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d) Tổ chức việc xử lý các tình huống, hoạt ñộng làm gia tăng rủi ro thiên tai; sự 
cố, nguy cơ xảy ra sự cố ñối với các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên 
thiên nhiên khácthuộc phạm vi quản lý quản lý khi có yêu cầu. Trường hợp vượt quá 
khả năng ứng phó phải báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể phối hợp chỉ ñạo ứng phó. 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung bảo ñảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai ñối với việc quản lý, vận hành và sử dụng khu di tích lịch sử; ñiểm du lịch, 
khu du lịch trên ñịa bàn tỉnh. 

b) Tổ chức kiểm tra, ñánh giá hiện trạng, mức ñộ an toàn phòng, chống thiên tai 
ñối với việc quản lý, vận hành, sử dụng khu di tích lịch sử; ñiểm du lịch, khu du lịch 
trên ñịa bàn tỉnh. 

c) Báo cáo ñịnh kỳ hằng năm các trọng ñiểm xung yếu và phương án bảo vệ 
trọng ñiểm xung yếu về phòng, chống thiên tai ñối với khu di tích lịch sử; ñiểm du 
lịch, khu du lịch trên ñịa bàn tỉnh, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
trước ngày 20 tháng 5 hằng năm. 

d) Tổ chức việc xử lý các tình huống, hoạt ñộng làm gia tăng rủi ro thiên tai; sự 
cố, nguy cơ xảy ra sự cố ñối với khu di tích lịch sử; ñiểm du lịch, khu du lịch trên ñịa 
bàn tỉnh khi có yêu cầu. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó phải báo cáo Ban Chỉ 
huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn ñể phối hợp chỉ ñạo ứng phó. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Bình Dương 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung bảo ñảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai ñối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình viễn thông trên ñịa bàn 
tỉnh. 

b) Tổ chức kiểm tra, ñánh giá hiện trạng, mức ñộ an toàn phòng, chống thiên tai 
ñối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình viễn thông trên ñịa bàn tỉnh. 

c) Chỉ ñạo, ñôn ñốc các doanh nghiệp viễn thông ñảm bảo an toàn cho công trình 
hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng và mạng ngoại vi trên ñịa bàn tỉnh. 

d) Báo cáo ñịnh kỳ hằng năm các trọng ñiểm xung yếu và phương án bảo vệ 
trọng ñiểm xung yếu về phòng, chống thiên tai ñối với công trình viễn thông trên ñịa 
bàn tỉnh, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 5 hằng 
năm. 

ñ) Tổ chức việc xử lý các tình huống, hoạt ñộng làm gia tăng rủi ro thiên tai; sự 
cố, nguy cơ xảy ra sự cố ñối với công trình viễn thông trên ñịa bàn tỉnh khi có yêu cầu. 
Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó phải báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể phối hợp chỉ 
ñạo ứng phó. 



CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 18-9-2023 13

 

8. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương 

a) Tổ chức, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nội dung bảo ñảm yêu cầu 
phòng, chống thiên tai ñối với việc quản lý, vận hành và sử dụng các công trình, hạng 
mục công trình trong khu công nghiệptrên ñịa bàn tỉnh. 

b) Tổ chức, phối hợp kiểm tra, ñánh giá hiện trạng, mức ñộ an toàn phòng, chống 
thiên tai ñối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các công trình, hạng mục công trình 
trong khu công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

c) Báo cáo về các trọng ñiểm xung yếu và phương án bảo vệ trọng ñiểm xung yếu 
về phòng, chống thiên tai ñối với các công trình, hạng mục công trình trong khu công 
nghiệp trên ñịa bàn tỉnh, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 
tháng 5 hằng năm. 

d) Tổ chức, phối hợp xử lý các tình huống, hoạt ñộng làm gia tăng rủi ro thiên tai; 
sự cố, nguy cơ xảy ra sự cố ñối với các công trình, hạng mục công trình trong khu 
công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh khi có yêu cầu. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó 
phải báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh,Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ñể phối hợp chỉ ñạo ứng phó. 

ðiều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai trong 
quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên ñịa bàn quản lý. 

2. Chỉ ñạo, phân công trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành, Ủy 
ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý nhà nước về bảo ñảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai ñối với công trình thuộc ñịa bàn quản lý. 

3. Kiểm tra, ñánh giá việc thực hiện bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai 
trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi 
quản lý trên ñịa bàn. 

4. Lồng ghép nội dung bảo ñảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận 
hành và sử dụng công trình, hạng mục công trình vào phương án, kế hoạch phòng, 
chống thiên tai của ñịa phương, có kế hoạch huy ñộng lực lượng, phương tiện tham gia 
ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, 
trang thiết bị theo phương châm “bốn tại chỗ” ñể xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình 
huống xảy ra. 

5. Tổ chức việc xử lý các tình huống, hoạt ñộng làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên 
tai; sự cố, nguy cơ xảy ra sự cố và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi quản lý. 
Trường hợp vượt quá khả năng phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên hoặc Sở quản 
lý chuyên ngành ñể ñược giải quyết. 
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6. Báo cáo ñịnh kỳ hằng năm các trọng ñiểm xung yếu và phương án bảo vệ trọng 
ñiểm xung yếu về phòng, chống thiên tai ñối với các khu khai thác khoáng sản, khai 
thác tài nguyên thiên nhiên khác, công nghiệp, du lịch, ñô thị, di tích lịch sử; ñiểm du 
lịch; ñiểm dân cư nông thôn và công trình thuộc phạm vi quản lý. Ủy ban nhân dân 
cấp huyện gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 
5 hằng năm. 

ðiều 11. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức quản lý, vận hành, sử dụng 
công trình 

1. Tổ chức xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai; phê duyệt hoặc 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy trình vận hành, khai thác công trình, hạng mục 
công trình hạ tầng thuộc phạm vi quản lý theo quy ñịnh. 

2. Tuân thủ và thực hiện ñầy ñủ các nội dung bảo ñảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình thuộc phạm vi quản lý. 

3. Xây dựng, kiện toàn lực lượng, phân công thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 
thiên tai; rà soát, xây dựng, ban hành nội quy, quy chế hoạt ñộng trong quản lý, vận 
hành, sử dụng công trình thuộc phạm vi quản lý. 

4. Tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng phòng, chống thiên tai; cung cấp ñầy ñủ 
kiến thức về thiên tai, tác ñộng của thiên tai, biện pháp trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân trong hoạt ñộng phòng, chống thiên tai cho cán bộ, công nhân, người lao ñộng 
trong phạm vi quản lý. 

5. Xử lý hoặc phối hợp xử lý các tình huống, hoạt ñộng làm gia tăng rủi ro thiên 
tai; sự cố hoặc nguy cơ xảy ra sự cố và khắc phục hậu quả thiên tai ñối với công 
trình, hạng mục công trình hạ tầng trong phạm vi quản lý. Trường hợp vượt quá khả 
năng phải kịp thời báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền ñể giải quyết. 

6. Rà soát, xác ñịnh các khu vực trọng ñiểm, xung yếu về phòng, chống thiên tai; 
xây dựng phương án bảo vệ trọng ñiểm xung yếu (nếu có) ñối với các công trình, hạng 
mục công trình hạ tầng thuộc phạm vi quản lý. 

7. Thực hiện báo cáo theo quy ñịnh hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền; chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền về phòng, chống thiên tai. 

ðiều 12. Trách nhiệm của cá nhân trong quản lý, vận hành, sử dụng công 
trình 

1. Tuân thủ và thực hiện ñầy ñủ các nội dung bảo ñảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình của Quy ñịnh này. 

2. Thực hiện chế ñộ báo cáo việc kiểm tra, ñánh giá hiện trạng công trình, mức ñộ 
ổn ñịnh công trình hoặc hạng mục công trình theo quy ñịnh gửi cơ quan quản lý 
chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp quản lý trước này 15 tháng 4 hằng 
năm. 
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3. Khi phát hiện các hoạt ñộng và sự cố công trình có thể ảnh hưởng ñến an toàn 
công trình và hoạt ñộng phòng, chống thiên tai ñối với công trình phải kịp thời thông 
tin, báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền tại ñịa phương ñể kịp thời ngăn chặn, xử 
lý, khắc phục. 

4. Chấp hành việc kiểm tra, giám sát, xử lý của cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền trong việc thực hiện trách nhiệm của mình về các nội dung bảo ñảm yêu 
cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành sử dụng công trình. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 13. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan, 
ñơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quy ñịnh này và thực hiện 
chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, ñề 
nghị phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể tổng hợp, báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ñiều chỉnh bổ sung cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH DƯƠNG ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 22/2023/Qð-UBND Bình Dương, ngày  06  tháng 7  năm 2023 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh bảo vệ môi trường trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Bảo 
vệ môi trường; 

Thực hiện Thông báo số 233/TB-UBND ngày 23 ngày 6 tháng 2023 về kết luận 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 37 – 
khóa X;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
176/TTr-STNMT ngày 30 tháng 5 năm 2023; Báo cáo thẩm ñịnh số 58/BC-STP ngày 
27 ngày 4 tháng 2023 của Sở Tư pháp. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh bảo vệ môi trường trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 và thay 
thế Quyết ñịnh số 13/2016/Qð-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở, ngành; Chủ 
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ñoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
ðã ký: Mai Hùng Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH  
Bảo vệ môi trường trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

(Kèm theo Quyết ñịnh số: 22/2023/Qð-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh chi tiết một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường và 
các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường cho phù hợp với 
tình hình, ñiều kiện cụ thể tại ñịa phương. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan, tổ chức, cộng ñồng dân cư, hộ gia 
ñình, cá nhân có hoạt ñộng liên quan ñến các nội dung quy ñịnh tại ðiều 1 Quy ñịnh 
này trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

Chương II 
PHÂN VÙNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ðỊA BÀN TỈNH 

ðiều 3. Phân vùng bảo vệ môi trường 

1. Vùng bảo vệ nghiêm ngặt bao gồm: 

a) Các thành phố, thị xã trên ñịa bàn tỉnh: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến 
Cát, Tân Uyên (bao gồm cả các sông, suối, kênh, rạch và hành lang bảo vệ sông, suối, 
kênh, rạch thuộc ranh giới hành chính của các thành phố, thị xã này); 

b) Khu vực bảo vệ 1 của các di tích lịch sử - văn hóa trên ñịa bàn các huyện bao 
gồm: 

- Di tích khảo cổ học Dốc Chùa, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên; 

- Chiến khu ð, xã ðất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên; 

- Miếu Bà ðất Cuốc, xã ðất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên; 

- Khu căn cứ Bàu Gốc, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên; 

- Mộ cổ ðức Ông Trần Thượng Xuyên, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên; 

- Di tích lịch sử chiến thắng Bông Trang - Nhà ðỏ, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc 
Tân Uyên; 
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- Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh, xã Minh Tân, huyện Dầu 
Tiếng; 

- Căn cứ cách mạng Rừng Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng; 

- Danh thắng núi Cậu – Lòng hồ Dầu Tiếng, xã ðịnh Thành, huyện Dầu Tiếng; 

- Vườn cây cao su thời Pháp thuộc, xã ðịnh Hiệp, huyện Dầu Tiếng; 

- ðình thần Dầu Tiếng, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng; 

- Chùa Hoa Nghiêm, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng; 

- Di tích lịch sử chiến thắng Suối Dứa, Khu phố 6, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu 
Tiếng; 

- Khu căn cứ cách mạng Vườn Trầu, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng; 

- ðịa ñiểm lần ñầu tiên Mỹ rải bom B52 tại Việt Nam, xã Long Tân, huyện Dầu 
Tiếng; 

- Chiến khu Long Nguyên, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng; 

- Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo; 

- Chùa Bửu Phước, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo; 

- Di tích Cầu Sông Bé, xã Vĩnh Hòa và Phước Hòa, huyện Phú Giáo; 

- Ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng. 

- Di tích lịch sử chiến thắng Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng; 

- Bót Cây Trường, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng. 

c) Sông Sài Gòn ñoạn chảy qua ñịa bàn tỉnh Bình Dương; 

d) Sông ðồng Nai ñoạn chảy qua ñịa bàn tỉnh Bình Dương; 

ñ) Sông Bé ñoạn chảy qua ñịa bàn tỉnh Bình Dương; 

e) Sông Thị Tính ñoạn qua ñịa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát; 

g) Suối Giai trên ñịa bàn huyện Phú Giáo; 

h) Suối Cái trên ñịa bàn thành phố Tân Uyên; 

i) Suối Sâu trên ñịa bàn huyện Bắc Tân Uyên; 

k) Hồ Dầu Tiếng trên ñịa bàn huyện Dầu Tiếng; 

l) Kênh thủy lợi Phước Hòa. 

2. Vùng hạn chế phát thải bao gồm: 

a) Thị trấn của các huyện: Thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng, thị trấn Tân 
Thành và thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, thị trấn Dầu Tiếng thuộc 
huyện Dầu Tiếng, thị trấn Phước Vĩnh thuộc huyện Phú Giáo, trừ các khu vực thuộc 
vùng bảo vệ nghiêm ngặt; 
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b) Khu vực bảo vệ 2 của các di tích lịch sử - văn hóa quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 
ðiều 3 Quy ñịnh này; 

c) Sông Thị Tính chảy qua ñịa bàn huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng và các phụ 
lưu ñổ trực tiếp vào ñoạn sông này; 

d) Hành lang bảo vệ nguồn nước sông Sài Gòn ñoạn ñi qua huyện Dầu Tiếng và 
các phụ lưu ñổ trực tiếp vào ñoạn sông này, trừ các suối, kênh, rạch thuộc vùng bảo vệ 
nghiêm ngặt; 

ñ) Hành lang bảo vệ nguồn nước sông ðồng Nai ñoạn ñi qua huyện Bắc Tân 
Uyên và các phụ lưu ñổ trực tiếp vào ñoạn sông này, trừ các suối, kênh, rạch thuộc 
vùng bảo vệ nghiêm ngặt; 

e) Hành lang bảo vệ nguồn nước sông Bé và các phụ lưu ñổ trực tiếp vào sông,  
trừ các suối, kênh, rạch thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt; 

g) Hành lang bảo vệ suối Giai trên ñịa bàn huyện Phú Giáo; 

i) Hành lang bảo vệ suối Sâu trên ñịa bàn huyện Bắc Tân Uyên; 

k) Hành lang bảo vệ hồ Dầu Tiếng trên ñịa bàn huyện Dầu Tiếng; 

l) Hồ ðá Bàn trên ñịa bàn huyện Bắc Tân Uyên, hồ suối Lùng trên ñịa bàn huyện 
Phú Giáo. 

3. Vùng khác: Các khu vực còn lại. 

ðiều 4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường 

1. Dự án ñầu tư mới, dự án ñầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ñang hoạt ñộng trong từng vùng bảo vệ môi trường 
phải xử lý nước thải, khí thải ñảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia 
quy ñịnh về nước thải, khí thải tương ứng ñối với từng vùng bảo vệ môi trường, bảo 
ñảm không gây tác ñộng xấu ñến sự sống và phát triển bình thường của con người, 
sinh vật. 

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ñang hoạt ñộng không ñáp ứng yêu 
cầu về bảo vệ môi trường quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, phải thực hiện chuyển ñổi 
loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ñổi mới công nghệ và thực hiện các biện pháp 
bảo vệ môi trường ñảm bảo ñáp ứng các yêu cầu về môi trường ñối với vùng bảo vệ 
môi trường quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này theo lộ trình áp dụng như sau: 

a) Nước thải phải ñược xử lý ñáp ứng các yêu cầu về môi trường tương ứng ñối 
với vùng bảo vệ môi trường chậm nhất là ñến ngày 31 tháng 12 năm 2025; 

b) Khí thải phải ñược xử lý ñáp ứng các yêu cầu về môi trường tương ứng ñối với 
vùng bảo vệ môi trường chậm nhất là ñến ngày 31 tháng 12 năm 2027. 
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3. Trong thời gian Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải ứng với các vùng bảo vệ môi trường 
thì các cơ sở, dự án áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành ñối với khí thải và 
cột A quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành ñối với nước thải. 

Chương III 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT,  

KINH DOANH, DỊCH VỤ 

ðiều 5. Bảo vệ môi trường ñối với hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  

1. Dự án ñầu tư mới, ñầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất thuộc Danh 
mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo 
quy ñịnh tại Phụ lục II Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ (trừ dự án chế biến mủ cao su thiên nhiên; giết mổ gia súc, gia cầm; chăn 
nuôi gia súc, gia cầm; tái chế, xử lý chất thải) chỉ ñược bố trí vào khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp. 

2. Dự án ñầu tư mới, ñầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất nằm ngoài khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp phải ñảm bảo khoảng cách an toàn về bảo vệ môi 
trường theo quy ñịnh tại ðiều 52 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 
2022 của Chính phủ, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khoảng cách an toàn về bảo 
vệ môi trường ñối với khu dân cư do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và yêu 
cầu bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 4 Quy 
ñịnh này.  

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không ñảm bảo khoảng cách an toàn về 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh tại ðiều 52 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khoảng cách 
an toàn về bảo vệ môi trường ñối với khu dân cư do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 
hành hoặc không ñáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường quy 
ñịnh tại khoản 1 ðiều 4 Quy ñịnh này phải di dời ñến vùng khác ñảm bảo khoảng cách 
an toàn về môi trường và phù hợp phân vùng môi trường hoặc phải chấm dứt hoạt 
ñộng theo lộ trình áp dụng như sau: 

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc Danh mục loại hình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại Phụ lục II Nghị ñịnh số 
08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022  của Chính phủ chậm nhất là ngày 31 
tháng 12 năm 2027;  

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc Danh mục loại hình sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại Phụ lục II Nghị ñịnh số 
08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ chậm nhất là ngày 31 
tháng 12 năm 2030. 
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ðiều 6. Bảo vệ môi trường ñối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp  

Chủ ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

chịu trách nhiệm: 

1. Thường xuyên nạo vét, vệ sinh các công trình từ cửa thu, các ñiểm ñấu nối, hố 

ga, các tuyến cống dẫn, các ñiểm xả thải ra môi trường; kiểm ra ñộ kín, cao ñộ mực 

nước, các tuyến cống thoát nước mưa và thu gom nước thải, ñảm bảo toàn bộ nước 

thải phát sinh phải ñược thu gom, xử lý ñạt quy chuẩn xả thải ra môi trường. 

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc ñấu nối và thu gom nước thải của các 

doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; chịu trách nhiệm trước pháp 

luật nếu có doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp ñể nước thải 

xả vào hệ thống thoát nước mưa hoặc xả thải ra môi trường. 

3. Căn cứ hồ sơ môi trường ñã ñược phê duyệt và thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải, xây dựng tiêu chuẩn xả thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, tiêu chuẩn ñấu nối ñặc thù và ñơn giá xử lý gửi cơ quan 

quản lý giá tại ñịa phương ñể xem xét theo quy ñịnh. 

4. Phối hợp với cơ sở ñang xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa có kế hoạch xây dựng hệ thống thoát nước riêng ra ñến nguồn tiếp nhận 

hoặc có kế hoạch nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải 

tập trung ñể thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp; ñảm bảo chấm dứt việc xả nước thải sau xử lý của các cơ sở ñang hoạt 

ñộng vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa của khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo quy ñịnh tại ñiểm ñ 

khoản 4 ðiều 51 và ñiểm ñ khoản 3 ðiều 52 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

5. Tăng cường công tác vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải phát sinh tại các tuyến 

ñường nội bộ, ñường hành lang, vỉa hè trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

6. Chính sách khuyến khích xã hội hóa ñầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành 

công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ñược 

thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 7. Bảo vệ môi trường ñối với hoạt ñộng ñầu tư khu nhà xưởng cho thuê  

1. Quy ñịnh này áp dụng ñối với khu nhà xưởng cho thuê bên ngoài khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng hoạt ñộng sản xuất công 

nghiệp. 
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2. Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường ñối với khu nhà xưởng cho thuê: 

a) ðịa ñiểm xây dựng khu nhà xưởng cho thuê phải phù hợp với quy hoạch và 
ngành nghề cho thuê không thuộc Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy ñịnh tại Phụ lục II Nghị ñịnh số 
08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ; phải ñảm bảo khoảng 
cách an toàn về bảo vệ môi trường theo quy ñịnh tại ðiều 52 Nghị ñịnh số 
08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường về khoảng cách an toàn về bảo vệ môi trường ñối với khu dân cư do Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành; phải ñáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo 
phân vùng môi trường quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 4 Quy ñịnh này; 

b) Các phân khu chức năng trong khu nhà xưởng cho thuê phải ñược quy hoạch 
bảo ñảm các ñiều kiện sau: giảm thiểu ảnh hưởng của các loại hình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với các loại hình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ khác; thuận lợi cho công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; 
tăng cường khả năng tái sử dụng, tái chế chất thải, tiết kiệm năng lượng và cộng sinh 
công nghiệp; 

c) Các dự án trong khu nhà xưởng cho thuê có khoảng cách an toàn môi trường 
theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật ñể giảm thiểu khả 
năng ảnh hưởng ñến các cơ sở và các ñối tượng khác xung quanh khu nhà xưởng cho 
thuê. 

3. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường của khu nhà xưởng cho thuê: 

a) Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom, thoát 
nước và xử lý nước thải, ñảm bảo nước thải sau xử lý ñạt quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường quốc gia quy ñịnh về nước thải tương ứng ñối với phân vùng bảo vệ môi 
trường của khu nhà xưởng; 

b) Có công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường ñối với nước 
thải theo quy ñịnh của pháp luật; 

c) Có hệ thống quan trắc nước thải tự ñộng, liên tục theo quy ñịnh tại khoản 4 
ðiều 97 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ; 

d) Diện tích cây xanh bảo ñảm tỷ lệ theo quy ñịnh của pháp luật; 

ñ) Có các công trình tập kết chất thải rắn tập trung ñảm bảo các quy ñịnh về quản 
lý chất thải rắn; 

e) ðáp ứng các yêu cầu theo quy ñịnh tại ðiều 48 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. 
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4. Trách nhiệm của Chủ ñầu tư khu nhà xưởng cho thuê: 

a) Thực hiện các yêu cầu chung về bảo vệ môi trường và các yêu cầu về hạ tầng 
kỹ thuật về bảo vệ môi trường khu nhà xưởng cho thuê quy ñịnh tại khoản 2, khoản 3 
ðiều này; 

b) Việc tiếp nhận dự án mới hoặc nâng công suất dự án ñang hoạt ñộng có phát 
sinh nước thải vào khu nhà xưởng cho thuê phải phù hợp với khả năng tiếp nhận, xử lý 
nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các dự án mới trong khu nhà xưởng 
cho thuê phải ñấu nối nước thải vào ñiểm thu gom trước khi ñưa về hệ thống xử lý 
nước thải tập trung; 

c) Không tiếp nhận thêm dự án mới hoặc nâng công suất dự án ñang hoạt ñộng có 
phát sinh nước thải sản xuất trong khu nhà xưởng cho thuê trong các trường hợp sau: 
dự án mới có ngành nghề không thuộc danh mục ngành nghề ñược phép thu hút ñầu tư 
của khu nhà xưởng cho thuê; khu nhà xưởng cho thuê không ñáp ứng một trong các 
yêu cầu chung về bảo vệ môi trường và các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi 
trường quy ñịnh tại khoản 2, khoản 3 ðiều này; 

d) Thu gom, ñấu nối nước thải của các cơ sở trong khu nhà xưởng cho thuê vào 
hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung; 

ñ) Nghiêm cấm hành vi pha loãng nước thải trước ñiểm xả nước thải của khu nhà 
xưởng cho thuê; 

e) Bố trí ít nhất một nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường ñược ñào tạo chuyên 
ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc ñược ñảm nhiệm; 

g) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tổ chức thực 
hiện hoạt ñộng bảo vệ môi trường; phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường 
ñối với các cơ sở trong khu nhà xưởng cho thuê theo quy ñịnh của pháp luật; 

h) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường ñối với chủ dự 
án ñầu tư, cơ sở khi ñăng ký ñầu tư vào khu nhà xưởng cho thuê; 

i) Phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân 
và kiến nghị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật; 

k) Ban hành quy chế về bảo vệ môi trường khu nhà xưởng cho thuê phù hợp với 
yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật; 

l) Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của khu nhà xưởng cho thuê gửi Sở 
Tài nguyên và Môi trường, cơ quan cấp giấy phép môi trường và Ủy ban nhân dân cấp 
huyện theo quy ñịnh của pháp luật; 

m) Thực hiện trách nhiệm khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
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5. Trách nhiệm của chủ cơ sở thuê nhà xưởng ñể sản xuất 

a) Xử lý nước thải sơ bộ và ñấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước 
thải tập trung theo quy ñịnh của chủ ñầu tư khu nhà xưởng cho thuê; 

b) Thu gom, phân loại, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải theo quy ñịnh; 

c) Thu gom, xử lý bụi, khí thải, mùi khó chịu; bảo ñảm không ñể rò rỉ, phát tán 
khí ñộc hại ra môi trường; kiểm soát tiếng ồn, ñộ rung, ánh sáng, bức xạ nhiệt; 

d) Bảo ñảm nguồn lực, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; 

ñ) Thực hiện quan trắc nước thải, bụi, khí thải theo quy ñịnh. 

ðiều 8. Quan trắc nước thải 

1. Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu nhà xưởng cho thuê thuộc ñối tượng phải quan trắc nước thải tự ñộng, liên 
tục, quan trắc nước thải ñịnh kỳ quy ñịnh tại Phụ lục XXVIII Nghị ñịnh số 
08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ thì phải thực hiện quan 
trắc nước thải theo quy ñịnh tại ðiều 97 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 
01 năm 2022 của Chính phủ và Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp không thuộc ñối tượng lắp ñặt hệ thống quan trắc tự ñộng, liên tục theo 
quy ñịnh tại Cột 4 Phụ lục XXVIII Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Chính phủ phải lắp ñặt ñồng hồ ño lưu lượng nước thải ñầu ra sau công 
trình xử lý hoặc trước khi xả thải ra môi trường. 

3. Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, khu nhà xưởng cho thuê phải lắp ñặt ñồng hồ ño lưu lượng nước 
thải ñầu ra sau công trình xử lý hoặc trước khi ñấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 
tập trung của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà xưởng cho thuê. 

4. Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu nhà xưởng cho thuê khi xây dựng cửa xả nước thải vào hệ thống thoát 
nước chung phải xây dựng ñiểm quan trắc nước thải. ðiểm quan trắc nước thải phải 
ñáp ứng các yêu cầu như sau: 

a) ðặt cạnh hàng rào ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát; 

b) Có tọa ñộ, biển báo, ký hiệu rõ ràng; 

c) ðược thiết kế và lắp ñặt sao cho dễ quan sát ñược nước thải bên trong, dễ dàng 
thao tác ñóng mở nắp khi cần thiết; 
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d) ðường kính hoặc chiều rộng ñiểm quan trắc tối thiểu là 0,7m; ống dẫn nước 
vào ñiểm quan trắc cách mặt ñáy tối thiểu là 0,5m; ống dẫn nước ra khỏi ñiểm quan 
trắc cách mặt ñáy tối thiểu là 0,3m; 

ñ) Nghiêm cấm việc xây dựng các cửa xả thải ngầm. 

5. Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu nhà xưởng cho thuê thuộc ñối tượng phải lắp ñặt hệ thống quan trắc nước 
thải tự ñộng theo quy ñịnh tại Cột 4 Phụ lục XXVIII Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ phải lắp ñặt camera giám sát ñảm bảo quan 
sát ñược tình hình hoạt ñộng của các hạng mục công trình xử lý nước thải. 

6. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu 
nhà xưởng cho thuê ñã ñi vào hoạt ñộng nhưng chưa lắp ñặt hệ thống quan trắc nước 
thải tự ñộng, liên tục, ñồng hồ ño lưu lượng nước thải, camera giám sát, chưa xây 
dựng ñiểm quan trắc nước thải theo quy ñịnh tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 ðiều này phải hoàn 
thành chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

ðiều 9. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

1. Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc ñối tượng phải quan trắc bụi, 
khí thải công nghiệp tự ñộng, liên tục, quan trắc ñịnh kỳ bụi, khí thải công nghiệp quy 
ñịnh tại Phụ lục XXIX Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ thì phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải công nghiệp theo quy ñịnh tại 
ðiều 98 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và 
Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

2. Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có xả bụi, khí thải công nghiệp ra 
môi trường phải xây dựng ñiểm quan trắc bụi, khí thải công nghiệp theo quy ñịnh tại 
Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và các yêu cầu sau ñây: 

a) Ống khói, ống thải phát tán bụi, khí thải công nghiệp phải có thang leo, có sàn 
thao tác và có rào chắn bảo vệ ñể ñảm bảo an toàn khi thực hiện việc lấy mẫu; 

b) Vị trí lỗ lấy mẫu phải nằm trên mặt phẳng tiết diện của ñoạn ống thẳng; 

c) Lỗ lấy mẫu ñảm bảo ñường kính từ 90mm ñến 110mm, có nắp ñể ñiều chỉnh 
ñộ mở rộng. ðối với ống khói, ống thải hình tròn, yêu cầu phải có ít nhất hai lỗ lấy 
mẫu theo hai phương vuông góc nhau. 

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ñã ñi vào hoạt ñộng nhưng chưa xây dựng, 
lắp ñặt ñiểm quan trắc bụi, khí thải công nghiệp ñáp ứng yêu cầu theo quy ñịnh tại 
khoản 2 ðiều này thì phải thực hiện ngay khi Quy ñịnh này có hiệu lực thi hành. 
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CHƯƠNG IV 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ BÙN THẢI 

Mục 1 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 

ðiều 10. Phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt 

1. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia ñình, cá nhân ñược phân loại theo 
nguyên tắc như sau: 

a) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

b) Chất thải thực phẩm; 

c) Chất thải rắn sinh hoạt khác, bao gồm: 

c.1) Chất thải rắn cồng kềnh; 

c.2) Chất thải nguy hại; 

c.3) Chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý. 

2. Chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này 
phải chứa ñựng trong các bao bì theo quy ñịnh và lưu giữ trong các khu vực phù hợp 
trước khi chuyển giao như sau: 

a) Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế ñược chứa ñựng trong các bao bì 
thông thường và lưu giữ bên trong khuôn viên nhà ở của hộ gia ñình, cá nhân ñảm bảo 
không gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Khuyến khích hộ gia ñình, cá nhân 
thu gom tối ña chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và chuyển giao cho tổ chức, 
cá nhân tái sử dụng, tái chế. Trường hợp hộ gia ñình, cá nhân không phân loại và 
chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển do chính quyền ñịa phương lựa chọn thì 
phải ñược chứa ñựng trong bao bì có màu vàng như chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý 
quy ñịnh tại ñiểm ñ Khoản 2 ðiều này; 

b) Chất thải thực phẩm phải ñược chứa ñựng trong bao bì có màu xanh theo quy 
ñịnh ñảm bảo không rò rỉ nước, phát tán mùi hôi và chuyển giao cho cơ sở thu gom, 
vận chuyển do chính quyền ñịa phương lựa chọn. Khuyến khích hộ gia ñình, cá nhân 
tận dụng tối ña chất thải thực phẩm ñể làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi; 

c) Chất thải rắn cồng kềnh ñược lưu giữ bên trong khuôn viên nhà ở của hộ gia 
ñình, cá nhân ñảm bảo không gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường và chuyển giao 
cho cơ sở thu gom, vận chuyển do chính quyền ñịa phương lựa chọn theo thông báo 
của chính quyền ñịa phương. Hộ gia ñình, cá nhân phải tự tháo rã ñể giảm kích thước 
chất thải rắn cồng kềnh trước khi chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển do chính 
quyền ñịa phương lựa chọn; 
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d) Chất thải nguy hại ñược chứa ñựng trong các bao bì thông thường có màu ñỏ 
và lưu giữ bên trong khuôn viên nhà ở của hộ gia ñình, cá nhân ñảm bảo an toàn cho 
ñến khi chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển do chính quyền ñịa phương lựa 
chọn; 

ñ) Chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý phải ñược chứa ñựng trong bao bì có màu 
vàng theo quy ñịnh và chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển do chính quyền ñịa 
phương lựa chọn. 

3. Bao bì chứa ñựng chất thải rắn sinh hoạt ñảm bảo các yêu cầu như sau: 

a) Có quy cách, kiểu dáng ñảm bảo dễ dàng phân biệt với các loại bao bì thông 
thường khác. Mỗi loại bao bì ñựng chất thải rắn sinh hoạt có thể tích khác nhau tương 
ứng với mức giá bán khác nhau; 

b) Chất liệu sử dụng làm bao bì ñựng chất thải rắn sinh hoạt phải bảo ñảm nhìn 
thấy loại chất thải ñựng bên trong và phù hợp với công nghệ xử lý chất thải. Khuyến 
khích sử dụng bao bì là chất liệu dễ phân hủy sinh học; 

c) ðảm bảo lưu chứa an toàn, không thẩm thấu nước mưa, không rò rỉ nước rác 
và phát tán mùi hôi ra môi trường; 

d) Có thiết kế dễ buộc, dễ mở, bảo ñảm chất thải rắn sinh hoạt không rơi vãi và 
thuận tiện cho việc kiểm tra. 

4. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân cùng 
cấp lựa chọn cơ sở sản xuất bao bì chứa ñựng chất thải rắn sinh hoạt. Việc phân phối 
bao bì chứa ñựng chất thải rắn sinh hoạt do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh. 

5. Quy ñịnh việc phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt và lựa 
chọn cơ sở sản xuất bao bì quy ñịnh tại khoản 1, 2, 3, 4 ðiều này ñược thực hiện chậm 
nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

ðiều 11. ðiểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí mặt bằng và ñầu tư xây dựng ñiểm tập kết chất 
thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn và ñưa vào hoạt ñộng chậm nhất là ngày 31 tháng 12 
năm 2024. ðiểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt phải ñáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về 
bảo vệ môi trường như sau: 

a) Phù hợp với quy hoạch ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

b) ðáp ứng các yêu cầu theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về quy hoạch xây dựng; 

c) ðảm bảo bán kính phục vụ thu gom tại hộ gia ñình, tổ chức, cá nhân và kết nối 
hiệu quả giữa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý; 
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d) Phải bố trí thiết bị lưu chứa chất thải có dung tích phù hợp với thời gian lưu 
giữ, bảo ñảm không rò rỉ nước ra môi trường; thực hiện vệ sinh, phun khử mùi sau khi 
kết thúc hoạt ñộng; ñiểm tập kết hoạt ñộng trong thời gian từ 18 giờ ñến 06 giờ sáng 
hôm sau phải có ñèn chiếu sáng. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí mặt bằng và ñầu tư xây dựng ñiểm tiếp nhận 
chất thải rắn cồng kềnh và ñiểm tiếp nhận chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia ñình, 
cá nhân trên ñịa bàn và ñưa vào hoạt ñộng chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024, 
trừ một số trường hợp như sau: 

a) ðiểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này có chức 
năng tiếp nhận chất thải rắn cồng kềnh và chất thải nguy hại; 

b) Phương án thu gom chất thải rắn cồng kềnh và chất thải nguy hại ñược thực 
hiện ngay tại hộ gia ñình, cá nhân. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí mặt bằng và ñầu tư xây dựng trạm trung 
chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn và ñưa vào vận hành chậm nhất là ngày 31 
tháng 12 năm 2024. Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải ñáp ứng các yêu 
cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường như sau: 

a) Phù hợp với quy hoạch ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

b) ðáp ứng các yêu cầu theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về quy hoạch xây dựng; 

c) ðáp ứng các yêu cầu theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 26 Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 

4. Kinh phí ñầu tư xây dựng các ñiểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt, ñiểm tiếp 
nhận chất thải rắn cồng kềnh, ñiểm tiếp nhận chất thải nguy hại ñược lấy từ nguồn 
kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp xã. Kinh phí vận hành ñược lấy từ nguồn kinh phí 
sự nghiệp môi trường hàng năm ñược giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã và các nguồn 
kinh phí khác theo quy ñịnh. 

5. Kinh phí ñầu tư xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt ñược lấy từ 
nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Kinh phí vận hành ñược lấy từ nguồn 
kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm ñược giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện 
và các nguồn kinh phí khác theo quy ñịnh. 

ðiều 12. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện lựa chọn cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn 
sinh hoạt từ hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 77 Luật 
Bảo vệ môi trường và tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát ñể ñánh giá chất lượng 
cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển. Kinh phí thực hiện ñược lấy từ nguồn kinh phí 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc các nguồn kinh phí khác theo quy ñịnh. Trường 
hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thì 
kinh phí thực hiện ñược lấy từ nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp xã. 
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2. Ủy ban nhân dân cấp huyện lựa chọn cơ sở vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 
từ ñiểm tập kết, trạm trung chuyển ñến cơ sở xử lý theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 77 
Luật Bảo vệ môi trường và tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát ñể ñánh giá chất 
lượng cung ứng dịch vụ vận chuyển. Kinh phí thực hiện ñược lấy từ nguồn kinh phí 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc các nguồn kinh phí khác theo quy ñịnh. 

3. Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải ñảm bảo các yêu 
cầu như sau: 

a) ðáp ứng yêu cầu theo quy ñịnh tại ðiều 27 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

b) ðảm bảo thu gom, vận chuyển riêng biệt các loại chất thải rắn sinh hoạt ñã 
ñược hộ gia ñình, cá nhân phân loại; 

c) Có thiết bị ñịnh vị và camera giám sát ñể ghi lại hành trình vận chuyển, ñược 
kết nối mạng trực tuyến và truyền dữ liệu về cơ quan quản lý môi trường cấp huyện 
hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu ñược ủy quyền. 

4. Tần suất thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia ñình, 
cá nhân do Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu ñược ủy 
quyền quyết ñịnh nhưng phải ñảm bảo tối thiểu như sau: 

a) ðối với các xã, phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân 
Uyên, thị xã Bến Cát và các thị trấn thuộc huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, 
Dầu Tiếng: tần suất thu gom, vận chuyển chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh 
hoạt phải xử lý 01 ngày/lần; tần suất thu gom chất thải rắn cồng kềnh, chất thải nguy 
hại tối thiểu 02 lần/tháng; 

 b) Các xã thuộc huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng: tần suất 
thu gom, vận chuyển chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý tối thiểu 
02 ngày/lần; tần suất thu gom chất thải rắn cồng kềnh, chất thải nguy hại tối thiểu 01 
lần/tháng. 

5. Thời gian, ñịa ñiểm và tuyến ñường thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu ñược ủy 
quyền quyết ñịnh và thông báo rộng rãi tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, văn phòng 
khu phố, văn phòng Ban quản lý chung cư và các hình thức khác phù hợp. Việc thu 
gom,vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt ñược thực hiện khép kín trên cùng tuyến 
ñường, trên cùng ñịa bàn khu phố, xã, phường, thị trấn ñể tối ưu về cự ly vận chuyển 
và phù hợp với thời gian hoạt ñộng của ñiểm tập kết, trạm trung chuyển. 

6. Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng loa, chuông, kẻng 
hoặc hình thức thông báo khác ñã thỏa thuận với Ủy ban nhân dân cấp xã khi ñến thu 
gom chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia ñình, cá nhân. 
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7. Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, 
vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia ñình, cá nhân nếu không phân loại hoặc 
không sử dụng bao bì ñúng quy ñịnh và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã ñể 
kiểm tra, xử lý theo quy ñịnh của pháp luật, trừ trường hợp hộ gia ñình, cá nhân sử 
dụng bao bì của chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý theo quy ñịnh tại ñiểm ñ Khoản 2 
ðiều 10 Quy ñịnh này. 

ðiều 13. Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện lựa chọn cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo 
quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 78 Luật Bảo vệ môi trường và tổ chức lực lượng kiểm tra, 
giám sát ñể ñánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ xử lý. Trong quá trình kiểm tra, 
giám sát nếu phát hiện các vấn ñề gây ô nhiễm môi trường hoặc sự cố môi trường thì 
tiến hành lập biên bản và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền ñể xem xét giải quyết 
theo quy ñịnh. Kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia ñình, cá nhân và hoạt 
ñộng kiểm tra, giám sát ñược lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm 
ñược giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải ñảm bảo các yêu cầu như sau: 

a) Phù hợp với quy hoạch ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

b) ðáp ứng các yêu cầu theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về quy hoạch xây dựng; 

c) ðáp ứng các tiêu chí theo quy ñịnh tại ðiều 28 Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

d) Phải trang bị trạm cân ñể xác ñịnh trọng lượng chất thải rắn sinh hoạt của xe 
vận chuyển trước khi ñưa vào khu vực phân loại và xử lý; 

ñ) Phải trang bị camera giám sát tại trạm cân trọng lượng chất thải rắn sinh hoạt 
của xe vận chuyển và khu vực phân loại, xử lý; camera ñược kết nối mạng trực tuyến 
và truyền dữ liệu về cơ quan quản lý môi trường cấp huyện. 

3. Chất thải rắn sinh hoạt phải ñược xử lý bằng công nghệ phù hợp và tiên tiến, 
ưu tiên công nghệ ñã ñược ứng dụng thành công và ñạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
về môi trường, công nghệ ñồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Không cấp phép cho các 
cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt ñầu tư mới áp dụng công nghệ chôn lấp trực tiếp. 
Các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng công nghệ chôn lấp trực tiếp ñang hoạt 
ñộng phải chuyển ñổi công nghệ chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các cơ sở 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt khi hết khả năng tiếp nhận, xử lý và ñóng bãi chôn lấp 
phải có trách nhiệm xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường bãi chôn lấp theo quy ñịnh tại 
khoản 2 ðiều 80 Luật Bảo vệ môi trường và ðiều 32 Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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4. Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt chỉ ñược thay ñổi công nghệ xử lý khi ñược 
sự ñồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng 
môi trường, cấp giấy phép môi trường. 

ðiều 14. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

1. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành ñảm bảo theo quy ñịnh tại ðiều 79 Luật Bảo vệ môi trường và 
ðiều 29 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường; ñược ñiều chỉnh phù hợp theo từng thời kỳ phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh; phù hợp với cự ly thu gom, vận chuyển; phù hợp với loại chất 
thải ñã ñược phân loại ñể khuyến khích hộ gia ñình, cá nhân thực hiện phân loại tại 
nguồn. 

2. Hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
như sau: 

a) ðối với hộ gia ñình, cá nhân: thông qua giá bán bao bì ñựng chất thải rắn sinh 
hoạt; thông qua thể tích thiết bị chứa ñựng chất thải rắn sinh hoạt. Giá bán bao bì bao 
gồm giá thành sản xuất bao bì và giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt; 

b) ðối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ ñầu tư xây 
dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp: thông qua việc cân xác ñịnh khối lượng chất thải rắn sinh hoạt. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ñơn 
giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh theo 
quy ñịnh. 

4. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa bàn 
tỉnh theo Quy ñịnh này ñược thực hiện chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

ðiều 15. Trách nhiệm của hộ gia ñình, cá nhân 

1. Thực hiện phân loại, lưu giữ và chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt theo quy 
ñịnh tại ðiều 10 Quy ñịnh này. 

2. Chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải 
rắn sinh hoạt do chính quyền ñịa phương lựa chọn theo ñúng thời gian, ñịa ñiểm, tần 
suất và phương thức theo thông báo của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3. Chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo 
quy ñịnh và giá dịch vụ phát sinh theo thỏa thuận khác (nếu có). 

4. Giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng, thu gom, tập kết chất thải rắn sinh hoạt 
ñúng nơi quy ñịnh; không ñược vứt, ñổ, thải bỏ chất thải rắn sinh hoạt ra môi trường 
không ñúng nơi quy ñịnh. 
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5. Giám sát, ñánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ sở thu gom, vận 
chuyển chất thải rắn sinh hoạt do chính quyền ñịa phương lựa chọn, trường hợp không 
ñáp ứng yêu cầu và có hành vi vi phạm thì phản ánh ñến chính quyền ñịa phương ñể 
xem xét giải quyết. 

6. Hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác giám sát, ñiều tra, khảo sát, xây dựng 
cơ sở dữ liệu về chất thải rắn sinh hoạt. 

ðiều 16. Trách nhiệm của cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

1. Thực hiện các trách nhiệm quy ñịnh tại ðiều 61 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. 

2. ðảm bảo ñầy ñủ nhân lực, phương tiện và các trang thiết bị ñể thu gom, vận 
chuyển riêng biệt các loại chất thải rắn sinh hoạt ñã ñược hộ gia ñình, cá nhân phân 
loại. 

3. Không ñược thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có lẫn chất thải nguy 
hại hoặc chất thải rắn công nghiệp ngoài phạm vi hợp ñồng hoặc văn bản ñặt hàng, 
giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. 

4. Quá trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia ñình, cá nhân 
ñến ñiểm tập kết, trạm trung chuyển hoặc cơ sở xử lý phải tuân thủ quy ñịnh kỹ thuật 
về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, tuân thủ các quy ñịnh về an toàn giao 
thông và phòng chống dịch. Không ñể rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, phát tán mùi hôi 
và nước rỉ rác gây ảnh hưởng xấu ñến môi trường xung quanh. 

5. Hoạt ñộng vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải ñược kiểm soát và ghi nhận 
toàn bộ thông tin liên quan ñến việc tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại ñiểm tập kết, 
trạm trung chuyển như thời gian, khối lượng, loại chất thải và một số thông tin khác. 

ðiều 17. Trách nhiệm của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

1. Thực hiện các trách nhiệm quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 62 Nghị ñịnh số 
08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. 

2. Không ñược tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại khi 
không có chức năng theo quy ñịnh. Trường hợp tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp và 
chất thải nguy hại khi không có chức năng theo quy ñịnh thì cơ sở xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt sẽ bị xử lý vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật và chịu trách nhiệm chi trả 
toàn bộ chi phí liên quan ñến việc vận chuyển, xử lý lượng chất thải này ñến các cơ sở 
ñã ñược cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

3. Thực hiện ñầy ñủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận hành hệ thống xử lý 
nước thải, khí thải, chất thải rắn tại cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt ñúng theo quy 
trình công nghệ ñã ñược phê duyệt và tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch. 
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4. Trường hợp ngừng dịch vụ xử lý ñể sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thì phải thông 
báo bằng văn bản ñến Ủy ban nhân dân cấp huyện trước 30 ngày, trong ñó nêu rõ lý 
do và thời gian tạm ngừng dịch vụ, ñồng thời phải có phương án xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt trong thời gian tạm ngừng dịch vụ xử lý. Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
chỉ ñược ngừng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt khi có văn bản chấp thuận của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện. 

5. Lập nhật ký vận hành các hệ thống, thiết bị cho việc xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt; sổ theo dõi số lượng, nguồn tiêu thụ của các sản phẩm tái chế hoặc thu hồi từ 
chất thải rắn sinh hoạt (nếu có). 

6. Khi phát hiện sự cố môi trường phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp 
khẩn cấp ñể ñảm bảo an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp 
thời thông báo cho chủ ñầu tư, chính quyền ñịa phương hoặc cơ quan chuyên môn về 
bảo vệ môi trường nơi xảy ra ô nhiễm hoặc sự cố môi trường ñể phối hợp xử lý. 

7. Phối hợp với Sở Y tế ñể ñược hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát mầm 
bệnh và phòng chống dịch; thực hiện phun xịt thuốc diệt côn trùng tại các vị trí và tần 
suất do ngành Y tế ñề nghị. 

Mục 2 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 
VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

ðiều 18. Phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp 
thông thường, chất thải nguy hại 

1. Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải ñược phân loại, lưu giữ và 
chuyển giao cho ñơn vị có chức năng ñể xử lý theo ñúng quy ñịnh tại ðiều 81, ðiều 
82 Luật Bảo vệ môi trường. Trường hợp tái sử dụng, sử dụng trực tiếp thực hiện theo 
quy ñịnh tại ðiều 65 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ. 

2. Chất thải nguy hại phải ñược phân loại, lưu giữ và chuyển giao cho ñơn vị có 
chức năng ñể xử lý theo ñúng quy ñịnh tại ðiều 83, ðiều 84 Luật Bảo vệ môi trường 
và ðiều 68, 69, 70 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ. 

ðiều 19. Tuyến ñường, thời gian hoạt ñộng của phương tiện vận chuyển chất 
thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

1. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải 
nguy hại không ñược di chuyển qua khu vực trung tâm của các ñô thị, các khu dân cư 
ñông ñúc và các khu vực giao thông có mật ñộ cao vào các khung giờ cao ñiểm (buổi 
sáng từ 06 giờ ñến 08 giờ, buổi chiều từ 16 giờ ñến 18 giờ). 



CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 18-9-2023 35

2. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải 
nguy hại ưu tiên di chuyển trên các trục ñường chính như ñường vành ñai, ñường quốc 
lộ, ñường tỉnh, ñường huyện. Khi di chuyển qua các trục ñường phụ phải lựa chọn 
tuyến ñường ngắn nhất ñể nhanh chóng kết nối ra trục ñường chính. 

ðiều 20. Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông 
thường, chất thải nguy hại 

1. Chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường thực hiện các trách 
nhiệm quy ñịnh tại ðiều 66 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ. 

2. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại thực hiện các trách nhiệm quy ñịnh tại ðiều 
71 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. 

ðiều 21. Trách nhiệm của chủ cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 
rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

1. Chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường thực hiện 
các trách nhiệm quy ñịnh tại ðiều 67 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Chính phủ; lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường ñịnh kỳ hàng năm 
(kỳ báo cáo từ ngày 01 tháng 01 ñến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo) gửi cơ 
quan có thẩm quyền theo quy ñịnh tại ñiểm a Khoản 5 ðiều 66 Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo hoặc báo cáo ñột xuất theo yêu 
cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại thực hiện các trách nhiệm 
quy ñịnh tại ðiều 85 Luật Bảo vệ môi trường, ðiều 72 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. 

Mục 3 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ 

ðiều 22. Phân ñịnh, phân loại, lưu giữ chất thải y tế 

1. Chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế phải ñược phân ñịnh, phân 
loại, lưu giữ theo quy ñịnh tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Chất thải y tế thông thường phải ñược phân loại và thu gom riêng với chất thải 
rắn sinh hoạt (trừ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu vực cách ly, ñiều trị người 
mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm). 

3. Chất thải y tế nguy hại phải ñược phân ñịnh, phân loại và thu gom riêng biệt 
với chất thải y tế thông thường và chất thải rắn sinh hoạt trước khi ñưa vào khu vực 
lưu giữ tại cơ sở phát sinh. 
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ðiều 23. Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế 

1. Chất thải y tế phải ñược thu gom, vận chuyển theo từng loại sau khi ñã ñược 
phân loại. 

2. Chất thải rắn sinh hoạt ñã ñược phân loại riêng theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 
10 Quy ñịnh này thì hình thức quản lý, chuyển giao như sau: 

a) Trường hợp có tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày thì ñược lựa chọn hình thức 
chuyển giao như hộ gia ñình, cá nhân hoặc chuyển giao theo quy ñịnh tại ñiểm b 
khoản 2 ðiều này; 

b) Trường hợp có tổng khối lượng từ 300 kg/ngày trở lên thì thực hiện theo 
khoản 2 ðiều 58 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ. 

3. Chất thải y tế thông thường ñược chuyển giao cho các cơ sở ñáp ứng các yêu 
cầu về bảo vệ môi trường theo quy ñịnh tại ðiều 82 Luật Bảo vệ môi trường. 

4. Chất thải y tế nguy hại phải ñược chuyển giao cho các cơ sở ñáp ứng các yêu 
cầu về bảo vệ môi trường theo quy ñịnh tại ðiều 84 Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020, ñã ñược Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép trong ñó có hạng mục xử lý 
chất thải y tế. Khuyến khích các cơ sở y tế chuyển giao chất thải y tế nguy hại cho cơ 
sở xử lý gần nhất ñể hạn chế nguy cơ phát tán và lây lan mầm bệnh. 

5. Các Trạm Y tế cấp xã có số lượng chất thải y tế nguy hại dưới 05 kg/ngày 
trong trường hợp thu gom tập trung về Trung tâm Y tế cấp huyện trước khi chuyển 
giao cho cơ sở xử lý thì phải có phương án do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

6. Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải ñảm bảo ñáp ứng 
các yêu cầu theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 42 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

ðiều 24. Trách nhiệm của cơ sở y tế 

1. Thực hiện quản lý chất thải y tế bên trong cơ sở theo ñúng quy ñịnh tại Thông 
tư số 20/2021/TT-BYT và chuyển giao cho các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý ñáp 
ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy ñịnh. 

2. Sử dụng sổ giao nhận chất thải và chứng từ chất thải nguy hại cho mỗi lần 
chuyển giao và lập hồ sơ quản lý chất thải y tế theo ñúng quy ñịnh. 

3. Tham gia ñầy ñủ các lớp tập huấn do Sở Y tế và các cơ quan quản lý nhà nước 
khác tổ chức ñể thực hiện tốt các quy ñịnh về quản lý chất thải y tế. 

4. Xây dựng kế hoạch quản lý chất thải y tế và bố trí kinh phí ñể thực hiện công 
tác quản lý chất thải y tế hàng năm. 
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5. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường ñịnh kỳ hàng năm (kỳ báo cáo từ ngày 
01 tháng 01 ñến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo) gửi cơ quan có thẩm quyền 
theo quy ñịnh tại ñiểm a Khoản 5 ðiều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 
01 của năm tiếp theo hoặc báo cáo ñột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Mục 4 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC 

ðiều 25. Quản lý chất thải rắn từ hoạt ñộng xây dựng 

1. Việc thi công xây dựng, cải tạo, sữa chữa, phá dỡ công trình xây dựng phải 
ñảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau ñây: 

a) Có biện pháp không phát tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, ñộ rung, ánh sáng vượt mức 
cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

b) Việc vận chuyển vật liệu, chất thải phải ñược thực hiện bằng phương tiện phù 
hợp, bảo ñảm không làm rò rỉ, rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường; 

c) Nước thải phải ñược thu gom, xử lý ñáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; 

d) Chất thải rắn, phế liệu còn giá trị sử dụng ñược tái chế, tái sử dụng theo quy 
ñịnh; ñất, ñá, chất thải rắn từ hoạt ñộng xây dựng ñược tái sử dụng làm vật liệu xây 
dựng, san lấp mặt bằng theo quy ñịnh; 

ñ) ðất, bùn thải từ hoạt ñộng ñào ñất, nạo vét lớp ñất mặt, ñào móng cọc ñược sử 
dụng ñể bồi ñắp cho ñất trồng cây hoặc các khu vực ñất phù hợp; 

e) Bùn thải phát sinh từ bể phốt, hầm cầu phải ñược quản lý theo quy ñịnh tại 
ðiều 26 Quy ñịnh này; 

g) Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt ñộng xây dựng của hộ gia ñình, cá 
nhân phải ñược phân loại, lưu giữ, chuyển giao, thu gom, vận chuyển và xử lý theo 
quy ñịnh tại ðiều 10, 12, 14 Quy ñịnh này. 

2. Khuyến khích việc tái sử dụng chất thải từ hoạt ñộng xây dựng. Nghiêm cấm 
ñổ chất thải từ hoạt ñộng xây dựng ra ñường, sông ngòi, suối, kênh rạch và nguồn 
nước mặt khác làm ảnh hưởng ñến cảnh quan, môi trường. 

3. Khi cấp giấy phép xây dựng, thẩm ñịnh thiết kế xây dựng của dự án ñầu tư 
theo quy ñịnh của pháp luật về xây dựng phải bảo ñảm các công trình, hạng mục công 
trình, thiết bị xử lý chất thải, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phù 
hợp với quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường. Cơ quan cấp phép xây dựng 
phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã giám sát việc quản lý chất thải từ hoạt ñộng xây 
dựng ñối với các công trình ñã cấp phép và các hoạt ñộng xây dựng khác. 
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4. Ủy ban nhân dân cấp huyện lồng ghép việc bố trí các ñịa ñiểm ñổ thải chất thải 
từ hoạt ñộng xây dựng trên ñịa bàn phù hợp với quy hoạch ñô thị và công bố rộng rãi 
ñể các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân thực hiện. 

5. Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện công tác quản lý chất thải rắn từ hoạt ñộng 
xây dựng trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 26. Quản lý bùn thải từ bể phốt, hầm cầu 

1. Bùn thải phát sinh từ bể phốt, hầm cầu ñược quản lý theo quy ñịnh về quản lý 
chất thải rắn công nghiệp thông thường. Nghiêm cấm xả thẳng bùn thải từ bể phốt, 
hầm cầu vào hệ thống thoát nước, kênh rạch, ao hồ, sông suối và môi trường xung 
quanh. Khuyến khích xử lý bùn thải từ bể phốt, hầm cầu tại các nhà máy xử lý nước 
thải tập trung, nhà máy sản xuất phân compost trên cơ sở khả năng tiếp nhận của nhà 
máy, các ñiều kiện về môi trường và chi phí xử lý hợp lý. 

2. Phương tiện vận chuyển bùn thải từ bể phốt, hầm cầu phải ñáp ứng các yêu cầu 
theo quy ñịnh tại khoản 1, 2, 3, 5 ðiều 34 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Trách nhiệm của cơ sở thu gom, vận chuyển bùn thải từ bể phốt, hầm cầu: 

a) Lập hồ sơ quản lý khách hàng và ký hợp ñồng với cơ sở xử lý bùn thải từ bể 
phốt, hầm cầu; 

b) Sử dụng biên bản bàn giao bùn thải từ bể phốt, hầm cầu khi chuyển giao cho 
cơ sở xử lý theo Mẫu số 03 Phụ lục III bàn hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

c) Xử lý sự cố khi làm phát tán, rò rỉ bùn thải từ bể từ bể phốt, hầm cầu ra môi 
trường xung quanh hoặc gây ô nhiễm môi trường. 

4. Trách nhiệm của cơ sở xử lý bùn thải từ bể phốt, hầm cầu: 

a) Lập hồ sơ quản lý khách hàng và ký hợp ñồng với cơ sở chuyển giao bùn thải 
từ bể phốt, hầm cầu; 

b) Sử dụng biên bản bàn giao bùn thải từ bể phốt, hầm cầu khi tiếp nhận từ cơ sở 
vận chuyển theo Mẫu số 03 Phụ lục III bàn hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

c) Xử lý sự cố khi làm phát tán, rò rỉ bùn thải từ bể từ bể phốt, hầm cầu ra môi 
trường xung quanh hoặc gây ô nhiễm môi trường. 

ðiều 27. Quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước 

1. Bùn thải từ hệ thống thoát nước ñược quản lý theo quy ñịnh tại ðiều 2 Thông 
tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 
dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 80/2014/Nð-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 
của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. Trường hợp bùn thải từ hệ thống 
thoát nước có các thành phần nguy hại thì phải ñược quản lý theo quy ñịnh về quản lý 
chất thải nguy hại. 
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2. Trách nhiệm của ñơn vị quản lý hạ tầng thoát nước: 

a)  Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 37 Quy ñịnh quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông ñường bộ, chiếu sáng ñô thị, thoát nước, cây xanh ñô thị trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 33/2019/Qð-UBND ngày 13 
tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

b) Lập hồ sơ quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước; 

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải 
theo quy ñịnh; 

d) Khảo sát, ñánh giá nhu cầu và khả năng sử dụng bùn thải sau xử lý, lập kế 
hoạch sử dụng bùn thải sau xử lý trình chủ sở hữu phê duyệt; 

ñ) Phối hợp với các ñơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch ñã phê duyệt. 

3. Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước 
trên ñịa bàn tỉnh. 

Chương V 
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ðiều 28. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Tài 
nguyên và Môi trường 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện 
trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chính sách ưu ñãi, hỗ trợ cho hoạt 
ñộng quản lý chất thải theo quy ñịnh tại Khoản 7 ðiều 72 Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020. 

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lộ trình bố trí quỹ ñất, ñầu tư hoặc 
khuyến khích ñầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải ñối với ñô thị, khu 
dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo quy 
ñịnh tại ñiểm b Khoản 5 ðiều 86 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

4. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, 
ñơn vị có liên quan xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí sự 
nghiệp môi trường ñể hỗ trợ cho các hoạt ñộng bảo vệ môi trường. 

ðiều 29. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện 

1. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy ñịnh 
tại Khoản 2 ðiều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, khoản 2 ðiều 63 Nghị ñịnh 
số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. 
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2. Tổ chức ñiều tra, thống kê, cập nhật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi 
trường trên Cổng thông tin quản lý môi trường Bình Dương. 

3. Tổ chức ñiều tra, thống kê, cập nhật các nguồn thải vào hệ thống kênh, rạch, 
sông, suối trên ñịa bàn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ñang hoạt ñộng trên 
ñịa bàn; ñịnh kỳ tổng hợp, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 
tháng 01 hàng năm. 

4. Thông báo, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ñang hoạt ñộng trên 
ñịa bàn lộ trình chuyển ñổi áp dụng quy chuẩn xả thải, lộ trình di dời. 

5. Chỉ ñạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân 
cấp xã. 

ðiều 30. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban 
nhân dân cấp xã 

1. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy ñịnh 
tại Khoản 3 ðiều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

2. Thực hiện các trách nhiệm quy ñịnh tại khoản 7 ðiều 77 Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020 và khoản 3 ðiều 63 Nghị ñịnh 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Chính phủ. 

ðiều 31. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Công 
thương 

1. Tổ chức thực hiện ðề án phát triển ngành công nghiệp môi trường, chiến lược 
sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; các chương trình ñề án, dự án khác thuộc trách 
nhiệm của Bộ Công thương.  

2. Phối hợp tổ chức thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong hoạt ñộng 
quản lý hóa chất, xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất ô nhiễm 
khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa 
chất ô nhiễm khó phân hủy theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý môi trường 
cụm công nghiệp; ứng phó sự cố môi trường. 

ðiều 32. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Xây 
dựng 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lộ trình và chính sách hỗ trợ ñể tổ 
chức, hộ gia ñình trong ñô thị, khu dân cư tập trung xây dựng công trình, lắp ñặt thiết 
bị xử lý nước thải tại chỗ ñáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn 
tiếp nhận trong trường hợp không bố trí ñược quỹ ñất xây dựng hệ thống thu gom, xử 
lý nước thải theo quy ñịnh tại ñiểm c Khoản 5 ðiều 86 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 
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2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lộ trình thực hiện và chính sách hỗ 
trợ thu gom, xử lý tại chỗ nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia ñình tại các 
khu dân cư không tập trung theo quy ñịnh tại ñiểm d Khoản 5 ðiều 86 Luật Bảo vệ 
môi trường 2020. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế 
hệ thống thu gom chất thải rắn phù hợp với việc phân loại chất thải rắn tại nguồn của 
khu trung tâm thương mại kết hợp với căn hộ, chung cư kết hợp với văn phòng, tổ hợp 
công trình cao tầng có chức năng hỗn hợp; hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật 
thu gom, thoát nước thải ñô thị, khu dân cư tập trung. 

ðiều 33. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, hướng dẫn áp dụng cơ chế chính 
sách ưu ñãi, hỗ trợ cho hoạt ñộng xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi 
trường nông thôn theo quy ñịnh tại ñiểm c Khoản 2 ðiều 58 Luật Bảo vệ môi trường 
2020. 

2. Tổ chức hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chỉ ñạo, tổ chức 
quản lý bùn nạo vét từ kênh, mương và công trình thủy lợi ñáp ứng yêu cầu về bảo vệ 
môi trường. 

3. Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái 
sử dụng cho mục ñích khác. 

4. Xây dựng quy trình và hướng dẫn chi tiết việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ 
thực vật phát sinh trong hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

5. Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nông thôn gắn với bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến ñổi khí hậu.  

6. Tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành, 
lĩnh vực theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 34. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Giao 
thông vận tải 

1. Chỉ ñạo, tổ chức thực hiện hoạt ñộng nạo vét trong vùng nước ñường thủy nội 
ñịa theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách chuyển ñổi, loại bỏ phương tiện giao 
thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường. 

ðiều 35. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Y tế 

1. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về quản lý chất thải, bảo vệ 
môi trường trong khuôn viên bệnh viện và cơ sở y tế; bảo vệ môi trường trong phòng, 
chống dịch bệnh. 
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2. Quy ñịnh, tổ chức thực hiện quy ñịnh về mai táng, hỏa táng người chết do dịch 
bệnh nguy hiểm; hướng dẫn, tổ chức thực hiện nội dung kiểm soát tác ñộng của ô 
nhiễm môi trường ñến sức khoẻ con người theo quy ñịnh của pháp luật.  

3. Hướng dẫn, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo về sử dụng 
hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

4. Tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành, 
lĩnh vực theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 36. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Tổ chức thực hiện quy ñịnh về bảo vệ môi trường trong hoạt ñộng văn hoá, thể 
thao và du lịch. 

2. Phát triển cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch thân thiện môi trường. 

ðiều 37. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Khoa 
học và Công nghệ 

1. Phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan thẩm ñịnh nội dung và quy trình 
giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường ñịa phương. 

2. Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; khuyến khích 
chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh vực môi trường. 

ðiều 38. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Giáo 
dục và ðào tạo 

1. Tổ chức lồng ghép nội dung kiến thức về môi trường, bảo vệ môi trường trong 
xây dựng, thực hiện chương trình giáo dục, ñào tạo các cấp bậc học và trình ñộ ñào 
tạo.  

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong trường 
học, cơ sở giáo dục, ñào tạo. 

ðiều 39. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Tài 
chính 

1. Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội ñồng nhân dân tỉnh phân bổ nguồn 
chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho hoạt ñộng bảo vệ môi trường theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực 
hải quan. 
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ðiều 40. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư 

1. Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội ñồng nhân dân tỉnh phân bổ nguồn 
vốn ñầu tư phát triển bảo ñảm yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nguồn lực 
bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, ñề án, dự án 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật.  

2. Hướng dẫn thực hiện thủ tục ñầu tư, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
quyết ñịnh chủ trương ñầu tư, cấp giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư theo quy ñịnh pháp 
luật về ñầu tư; hướng dẫn, thực hiện ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư theo quy ñịnh pháp luật về 
ñầu tư (nếu có) ñối với lĩnh vực xử lý chất thải phù hợp với tình hình thực tế của ñịa 
phương trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh về ñổi mới thu hút ñầu tư. 

3. Trên cơ sở nhu cầu vốn thực hiện của chương trình, dự án ñầu tư công liên 
quan ñến dự án xử lý chất thải, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện căn cứ Kế hoạch phân bổ vốn ñầu tư công của Trung ương ñể tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh cân ñối, bố trí nguồn vốn phù hợp tình hình thực tế. 

ðiều 41. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ban Quản 
lý các Khu công nghiệp Bình Dương 

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường theo ủy quyền 
của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Tiếp nhận và trả lời báo cáo công tác bảo vệ môi trường ñịnh kỳ hàng năm của 
các dự án ñã phê duyệt kết quả thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, cấp 
giấy phép môi trường ñối các Khu công nghiệp ñã ñược ủy quyền. 

3. Tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn ô nhiễm; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 
trường theo quy ñịnh của pháp luật; tổ chức quản lý các nguồn thải; chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc ñể xảy ra ô nhiễm môi 
trường trong các khu công nghiệp. 

4. Tổ chức ñiều tra, thống kê, cập nhật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi 
trường trên Cổng thông tin quản lý môi trường Bình Dương. 

5. Truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi 
trường; giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường. 

6. Tham gia hoạt ñộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

7. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn, 
giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường ñối với các chủ ñầu tư kinh doanh hạ tầng 
các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công 
nghiệp. 
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8. Xây dựng Quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan ñể thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi 
trường trong khu công nghiệp. 

9. Phát hiện và kịp thời phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ñể 
giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; huy ñộng lực 
lượng ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường tại các khu công nghiệp. 

ðiều 42. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Công an 
tỉnh 

1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm 
tra, xử lý các hành vi vi phạm của pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm phòng ngừa 
và ñấu tranh chống các tội phạm trong lĩnh vực môi trường; ứng phó sự cố môi 
trường. 

2. ðiều tra, khởi tố, xử lý hình sự các hành vi vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ 
môi trường theo quy ñịnh của pháp luật. 

Chương VI 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 43. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành 

1. Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến 
và tổ chức thực hiện Quy ñịnh này. 

2. Giám ñốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, ñoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện Quy ñịnh 
này. 

3. Trong quá trình thực hiện quy ñịnh này nếu có khó khăn, vướng mắc vượt 
thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, ñề xuất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường ñể 
tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
Số: 23/2023/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Dương, ngày 07 tháng 7 năm 2023 

QUYẾT ðỊNH 
Bãi bỏ các Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 29/TTr-STC ngày 21 
tháng 6 năm 2023; Báo cáo thẩm ñịnh số 76/BC-STP ngày 08/6/2023 của Sở Tư pháp. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết ñịnh sau ñây: 

1. Quyết ñịnh số 53/2015/Qð-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí 
tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương; 
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2. Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa ñổi khoản 2 ðiều 4 quy ñịnh về việc lập dự 
toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái 
ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 53/2015/Qð-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài chính, 
Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết ñịnh này./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3152/KH-UBND Bình Dương, ngày  26  tháng  6  năm 2023 

KẾ HOẠCH  
Triển khai thực hiện kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố chất thải  

giai ñoạn 2023 - 2030 trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 146/Qð-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng 
Chính phủ Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai ñoạn 2023 – 
2030; 

Căn cứ Văn bản số 197/CV-UB ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Quốc gia 
Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc triển khai thực hiện Quyết ñịnh 
số 146/Qð-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế 
hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai ñoạn 2023 – 2030; 

Nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 
quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai ñoạn 2023 – 2030 trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
gồm các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục ñích: 

- Triển khai kịp thời Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai ñoạn 2023 – 
2030 nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu nguy cơ, sự cố môi 
trường chất thải gây ra trên ñịa bàn tỉnh.  

- ðảm bảo sự chỉ ñạo tập trung, thống nhất trong quản lý nhà nước về ứng phó 
khắc phục sự cố chất thải; huy ñộng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ứng phó, khắc 
phục hậu quả kịp thời; phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng từ cấp tỉnh ñến ñịa 
phương trong việc huy ñộng, sử dụng các nguồn lực ứng phó, khắc phục hậu quả khi 
xảy ra sự cố chất thải. 

- Vận dụng, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chủ ñộng ứng phó, khắc phục 
hậu quả nhanh; xây dựng hệ thống tổ chức ñủ năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm 
thiểu thấp nhất thiệt hại về con người, kinh tế, xã hội và môi trường. 
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2. Yêu cầu: 

- Tăng cường năng lực giám sát nguy cơ sự cố chất thải tại các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp (gọi tắt là cơ sở). 

- Chủ ñộng nghiên cứu, ñánh giá, xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải phù 
hợp với từng huyện, thị xã, thành phố, cơ sở; tổ chức huấn luyện, diễn tập ñịnh kỳ, sẵn 
sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra. ðầu tư 
mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư chuyên dụng ñể nâng cao năng lực ứng 
phó, khắc phục hậu quả. 

- Bảo ñảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, ñịa phương và thực hiện 
thống nhất các quy ñịnh trong phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải. 

II. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG SỰ CỐ CHẤT THẢI ðIỂN HÌNH  

1. Sự cố môi trường do chất thải y tế: 

Do rò rỉ, rơi vãi, tràn ñổ, hỏng thiết bị xử lý chất thải, nước thải y tế, khí thải (từ 
phòng xét nghiệm vi sinh) làm phát tán chất thải lây nhiễm ra môi trường trong quá 
trình quản lý chất thải y tế, gây ảnh hưởng ñến sức khỏe con người và phát sinh dịch 
bệnh trong cộng ñồng. 

2. Sự cố chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại  

Do sự cố công trình xử lý, lưu giữ chất thải rắn thông thường và chất thải nguy 
hại bị hư hỏng kết hợp với mưa, bão, lũ bất thường làm tràn ñổ, rò rỉ chất thải ra môi 
trường. 

3. Sự cố chất thải lỏng (bùn thải, nước thải) 

- Do mưa, bão bất thường làm ñập hồ chứa nước thải chưa qua xử lý của Nhà 
máy xử lý nước thải bị sạt lở thân ñập, nước thải chảy ra môi trường và khu vực dân 
cư. 

- Do trong quá trình lưu giữ, vận chuyển chất thải chưa qua xử lý các phương tiện 
vận chuyển bị tai nạn ñâm, va làm lật, ñổ, bục, vỡ bồn chứa, nước thải chảy ra môi 
trường, khu vực dân cư, gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe của người dân. 

4. Sự cố chất thải khí (khí thải) 

Do sự cố cháy nhà xưởng sản xuất, kho chứa chất thải công nghiệp, chất thải 
nguy hại, chất thải có chứa các chất POP (cháy dầu thải chứa PCB phát tán hóa chất 
ñộc, khói ñộc từ nhà kho bay ra môi trường mang theo hàm lượng CO2, NO, SO2, HCl, 
NO2...). 
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III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải cấp tỉnh 

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể ứng phó sự 
cố chất thải trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2023 – 2030 theo hướng dẫn tại 
Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 146/Qð-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 
của Thủ tướng chính phủ, phù hợp với ñiều kiện và ñịnh hướng phát triển của tỉnh. 

+ ðơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

+ ðơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành 
và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

+ Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024.  

- Triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải tỉnh Bình Dương ñến các Sở, ban, 
ngành ñịa phương và tổ chức, ñơn vị có liên quan trên ñịa bàn tỉnh; lồng ghép vào các 
Hội nghị tập huấn các quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

+ ðơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

+ ðơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

+ Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024. 

- Xây dựng, in ấn tài liệu hướng dẫn ứng phó sự cố chất thải tỉnh Bình Dương giai 
ñoạn 2023 - 2030. 

+ ðơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

+ ðơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

+ Thời gian thực hiện: Năm 2024. 

- Thực hành diễn tập ứng phó sự cố chất thải cho các tình huống ñiển hình 

+ ðơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

+ ðơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành 
và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

+ Thời gian thực hiện: ðịnh kỳ theo kế hoạch tổng thể ứng phó sự số chất thải 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2023 - 2030 sau khi ñược ban hành. 

- Tích hợp thông tin dữ liệu các cơ sở có nguy cơ sự cố môi trường do chất thải 
vào cơ sở quản lý dữ liệu môi trường tỉnh Bình Dương. 

+ ðơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

+ Thời gian thực hiện: ðịnh kỳ theo Kế hoạch tổng thể ứng phó sự số chất thải 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương giai ñoạn 2023 - 2030 sau khi ñược ban hành. 
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2. Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải cấp huyện 

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kế hoạch tổng thể ứng 
phó sự cố chất thải cấp huyện giai ñoạn 2023 – 2030 theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 146/Qð-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng 
chính phủ, phù hợp với ñiều kiện và ñịnh hướng phát triển của từng huyện, thị xã, 
thành phố. 

+ ðơn vị chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. 

+ ðơn vị phối hợp: Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, Công an cấp huyện, các 
phòng, ban và Ủy ban nhân dân cấp cấp xã. 

+ Thời gian thực hiện: Năm 2023 – 2024. 

- Triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải ñến các phòng, ban, ñịa phương và 
tổ chức, ñơn vị có liên quan trên ñịa bàn huyện; và lồng ghép vào các Hội nghị tập 
huấn các quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

+ ðơn vị chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. 

+ Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024. 

- Thực hành diễn tập ứng phó sự cố chất thải cho các tình huống ñiển hình 

+ ðơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện 

+ ðơn vị phối hợp: Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, Công an cấp huyện, các 
Phòng, ban và Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Thời gian thực hiện: ðịnh kỳ theo kế hoạch tổng thể ứng phó sự số chất thải 
cấp huyện sau khi ñược ban hành. 

- Tích hợp thông tin dữ liệu các cơ sở có nguy cơ sự cố môi trường do chất thải 
vào cơ sở quản lý dữ liệu môi trường tỉnh Bình Dương. 

+ ðơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

+ Thời gian thực hiện: ðịnh kỳ theo kế hoạch tổng thể ứng phó sự số chất thải 
cấp huyện sau khi ñược ban hành. 

3. Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở 

- Chủ các cơ sở có trách nhiệm xây dựng, ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố chất 
thải theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 146/Qð-TTg ngày 
23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng 
phó sự cố chất thải phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi 
trường trong quyết ñịnh phê duyệt kết quả thẩm ñịnh, báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường hoặc giấy phép môi trường của cơ sở. 
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- Thời gian thực hiện: Theo Luật Bảo vệ môi trường và Quyết ñịnh số 146/Qð-
TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; ñảm bảo Kế hoạch ứng phó 
sự cố chất thải cấp cơ sở ñược ban hành trước ngày 30 tháng 12 năm 2024.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải 
giai ñoạn 2023 – 2030 trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương; xây dựng Kế hoạch ứng phó sự 
cố chất thải cấp tỉnh gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn thẩm ñịnh trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.  

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, các chủ cơ sở xây dựng Kế hoạch ứng 
phó sự cố chất thải cấp huyện, cấp cơ sở. 

- Rà soát các cơ sở theo ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ 
xảy ra sự cố môi trường trên ñịa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý ñể thông báo, 
hướng dẫn và ñôn ñốc xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở; ñồng 
thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 
trường, quản lý chất thải ñối với các cơ sở này. 

- Tổ chức thực hiện chương trình quan trắc chất lượng môi trường; tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cộng ñồng, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất 
thải trên ñịa bàn tỉnh. 

- ðịnh kỳ (một năm một lần) sơ kết, tổng kết ñánh giá công tác quản lý, phòng 
ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố chất thải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ñể 
tổng hợp báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan hướng dẫn xây dựng, tổ chức lực 
lượng ứng phó; rà soát ñiều kiện hiện có ñể ñầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư 
chuyên dụng ñáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực ứng phó cho các lực lượng chuyên 
trách, kiêm nhiệm và các ñơn vị có liên quan, sẵn sàng ứng phó sự cố chất thải xảy ra 
trên ñịa bàn tỉnh. 

- Chỉ ñạo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp 
thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải. Xem xét lồng ghép nội dung 
ứng phó sự cố chất thải vào kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp. 

- Hàng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, ñào tạo lực lượng chuyên 
trách, kiêm nhiệm; phối hợp và làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cộng ñồng về bảo vệ môi trường. 
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3. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành, ñịa phương sẵn sàng nhân lực, phương 
tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó sự cố chất thải trên ñịa bàn tỉnh. 

- Chỉ ñạo và bảo ñảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực xảy ra sự 
cố; ñiều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố theo quy ñịnh của pháp luật. 

- ðịnh kỳ tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, ñào tạo lực lượng chuyên trách, 
kiêm nhiệm và lồng ghép xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố chất thảo trong tập huấn, 
huấn luyện, diễn tập sự cố khác của tỉnh; phối hợp và làm tốt công tác truyền thông, 
tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng ñồng về bảo vệ môi trường. 

4. Sở Công thương 

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành và ñơn vị có liên quan tổ chức hoạt ñộng 
ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất do rò rỉ, phát tán hóa chất ñộc trong kinh 
doanh, sử dụng và sản xuất công nghiệp. 

- Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất do rò rỉ, 
phát tán hóa chất ñộc trong kinh doanh, sử dụng và sản xuất công nghiệp. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ñầu 
tư mua sắm trang thiết bị, vật tư chuyên dụng ñáp ứng yêu cầu ứng phó sự cố thiên tai; 
phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố chất thải trong lĩnh vực nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. 

6. Sở Giao thông Vận tải 

Tạo ñiều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải tham gia ứng phó sự cố môi 
trường bằng ñường bộ và ñường thủy. 

7. Sở Y tế 

Tăng cường công tác kiểm tra việc phân loại, thu gom, lưu giữ và quản lý chất 
thải y tế, chất thải trong phòng chống dịch bệnh (nếu có xảy ra); công tác phòng ngừa 
ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.  

- Hướng dẫn, ñánh giá các nguy cơ lây nhiễm ñối với chất thải y tế và xây dựng 
các biện pháp phòng ngừa tương ứng. 
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8. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành và ñơn vị có liên quan tổ chức hoạt ñộng, 
tham gia ứng phó sự cố liên quan ñến chất thải phóng xạ do kinh doanh, vận chuyển, 
sử dụng gây rò rỉ chất phóng xạ. 

- Chủ trì, phối hợp với ñơn vị liên quan hướng dẫn công tác phòng ngừa, ứng 
phó, khắc phục hậu quả sự cố liên quan ñến chất thải phóng xạ do kinh doanh, vận 
chuyển, sử dụng gây rò rỉ chất phóng xạ. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ ñạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm cho toàn dân về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải. 

- Phối hợp với các ñơn vị liên quan tổ chức bảo ñảm thông tin liên lạc, phục vụ 
công tác chỉ ñạo, ñiều hành các hoạt ñộng ứng phó, tìm kiếm cứu nạn. 

10. Sở Ngoại vụ 

- Chủ trì, phối hợp Sở, ban, ngành và ñơn vị có liên quan tham mưu và giúp Ủy 
ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ về ứng phó sự cố 
chất thải xuyên quốc gia. 

- Phối hợp, trao ñổi thông tin với cơ quan nước ngoài có liên quan ñối với công 
tác ứng phó sự cố chất thải xảy ra trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

11. Sở Xây dựng 

- Phối hợp với Sở, ban, ngành và ñơn vị có liên quan hướng dẫn các quy hoạch, 
kế hoạch, quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải ñô thị, khu dân 
cư nông thôn và khu công nghiệp. 

- Hướng dẫn văn bản pháp luật về quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước và 
xử lý nước thải ñô thị, khu dân cư nông thôn và khu công nghiệp; quản lý xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn trong lĩnh vực quản lý của ngành 
xây dựng. 

12. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ kế hoạch 
phân bổ vốn ñầu tư công của Trung ương, ñịa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn ñầu tư công cho các dự án, 
công trình thuộc ñối tượng ñầu tư công theo quy ñịnh tại ðiều 5 Luật ðầu tư công và 
các văn bản hướng dẫn liên quan. 
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13. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng cân ñối ngân sách và dự toán của các sở, ban, ngành, ñoàn thể 
tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí theo 
thẩm quyền. 

14. Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương 

Rà soát các cơ sở theo ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ 
xảy ra sự cố môi trường trong các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý ñể thông 
báo, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở. 

15. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Chỉ ñạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất 
thải giai ñoạn 2023 - 2030; xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải cấp huyện theo 
hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 146/Qð-TTg ngày 23 tháng 
12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Rà soát các cơ sở theo ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ 
xảy ra sự cố môi trường trên ñịa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc thẩm quyền quản 
lý ñể thông báo, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở; 
ñồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ 
môi trường, quản lý chất thải theo thẩm quyền ñối với các cơ sở này. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng ñồng, phổ biến kiến thức phòng ngừa, 
ứng phó sự cố chất thải tại ñịa phương. 

- Xây dựng lực lượng ứng phó sự cố chất thải, bảo ñảm nguồn nhân lực, phương 
tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố và sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố chất thải tại ñịa 
phương. 

- ðịnh kỳ (một năm một lần) sơ kết, tổng kết ñánh giá công tác quản lý, phòng 
ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố chất thải báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh 
(thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường). 

16. Chủ ñầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và chủ các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ trên ñịa bàn tỉnh 

- Thực hiện ñầy ñủ các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của Luật Bảo vệ 
môi trường và các văn bản pháp luật liên quan khác. 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải theo hướng dẫn tại Phụ 
lục II Quyết ñịnh số 146/Qð-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính 
phủ và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở phù 
hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quyết ñịnh phê duyệt 
kết quả thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc giấy phép môi trường 
(theo mục 1 ðiều 109 Nghị ñịnh số 08/2020/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022). 
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- ðầu tư mua sắm trang, thiết bị, vật tư và chuẩn bị lực lượng phòng ngừa, ứng 
phó sự cố chất thải tại cơ sở, thực hiện chế ñộ kiểm tra thường xuyên, áp dụng phương 
án, biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố. 

- ðịnh kỳ hàng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện và diễn tập ứng phó sự cố chất 
thải và ñầu tư trang thiết bị bảo ñảm sẵn sàng ứng phó sự cố chất thải.  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí cho công tác triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia ứng phó sự 
cố chất thải giai ñoạn 2023 – 2030 ñược bố trí từ nguồn kinh phí thực hiện theo phân 
cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy ñịnh của pháp 
luật. 

Trên ñây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất 
thải giai ñoạn 2023 – 2030 trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 
cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố, Chủ ñầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và chủ các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ trên ñịa bàn tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế 
hoạch này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn ñề phát sinh, vướng mắc các cơ quan, ñơn 
vị có ý kiến phản hồi về Sở Tài nguyên và Môi trường ñể báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh xem xét, chỉ ñạo./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
ðã ký: Mai Hùng Dũng 
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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 7 NĂM 2023 
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Số/ngày ñăng 
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Ghi chú 

1 QUỐC 
HỘI 

Nghị quyết số 91/2023/QH15 phê 
chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 
năm 2021. 

19-06-2023 
 

815 + 816 

12- 07-2023 

 

  Nghị quyết số 93/2023/QH15 về phân 
bổ vốn Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội; phân bổ, ñiều 
chỉnh kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
vốn ngân sách trung ương giai ñoạn 
2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch ñầu 
tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 
của các Chương trình mục tiêu quốc 
gia. 

22-06-2023 837+838 

20-7-2023 

 

  Nghị quyết số 94/2023/QH15 thành lập 
ðoàn giám sát chuyên ñề “Việc thực 
hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 
11/01/2022 của Quốc hội về chính sách 
tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình 
phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và 
các nghị quyết của Quốc hội về một số 
dự án quan trọng quốc gia ñến hết năm 
2023”. 

22-06-2023 815+816 
12-7-2023 
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  Nghị quyết số 95/2023/QH15 thành lập 
ðoàn giám sát chuyên ñề “Việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về quản lý 
thị trường bất ñộng sản và phát triển 
nhà ở xã hội từ năm 2015 ñến hết năm 
2023”. 

22-06-2023 815+816 
12-7-2023 

 

  Nghị quyết số 97/2023/QH15 phê 
chuẩn ñề nghị của Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

24-06-2023 835 + 836 

19- 07-2023 

 

 

  Nghị quyết số 99/2023/QH15 giám sát 
chuyên ñề về việc huy ñộng, quản lý và 
sử dụng các nguồn lực phục vụ công 
tác phòng, chống dịch COVID-19; việc 
thực hiện chính sách, pháp luật về y tế 
cơ sở, y tế dự phòng. 

24-06-2023 837+838 

20-7-2023 
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2 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 35/2023/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng. 

20-06-2023 795 + 796 

01- 07- 2023 

 

 

  Nghị ñịnh số 36/2023/Nð-CP gia hạn 
thời hạn nộp thuế tiêu thụ ñặc biệt ñối 
với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong 
nước. 

21-06-2023 797 + 798 

02- 07- 2023 

 

 

  Nghị ñịnh số 37/2023/Nð-CP về thành 
lập, tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ Hỗ 
trợ nông dân. 

24-06-2023 807+808 

08-7-2023 

 

  Nghị ñịnh số 38/2023/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
27/2022/Nð-CP ngày 19 tháng 4 năm 
2022 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế 
quản lý, tổ chức thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia. 

24-06-2023 803+804 

06-7-2023 

 

  Nghị ñịnh số 39/2023/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều Nghị quyết số 
73/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 
2022 của Quốc hội về thí ñiểm ñấu giá 
biển số xe ô tô. 

26-06-2023 813+814 

10-7-2023 
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  Nghị ñịnh số 40/2023/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
67/2018/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều của Luật Thủy lợi. 

27-06-2023 813+814 

10-7-2023 

 

  Nghị ñịnh số 41/2023/Nð-CP quy ñịnh 
mức thu lệ phí trước bạ ñối với ô tô, rơ 
moóc hoặc sơ mi rơ moóc ñược kéo bởi 
ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô 
ñược sản xuất, lắp ráp trong nước. 

28-06-2023 813+814 

10-7-2023 

 

  Nghị ñịnh số 42/2023/Nð-CP ñiều 
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội và trợ cấp hằng tháng. 

29-06-2023 815+816 

12-7-2023 

 

  Nghị ñịnh số 43/2023/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi 
hành Luật Thanh tra. 

30-06-2023 819+820 

14-7-2023 

 

  Nghị ñịnh số 44/2023/Nð-CP quy ñịnh 
chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 
theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 
ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc 
hội. 

30-06-2023 819 ñến 822 

14-7-2023 
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  Nghị ñịnh số 45/2023/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Dầu khí. 

01-07-2023 
 

829 ñến 832 

17-7-2023 

 

  Nghị ñịnh số 46/2023/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật 
Kinh doanh bảo hiểm. 

01-07-2023 823 ñến 826 

15-7-2023 

 

  Nghị ñịnh số 47/2023/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
62/2017/Nð-CP ngày 16 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều và biện pháp thi hành Luật 
ðấu giá tài sản. 

03-07-2023 821+822 

14-7-2023 

 

  Nghị ñịnh số 48/2023/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
90/2020/Nð-CP ngày 13 tháng 8 năm 
2020 về ñánh giá, xếp loại chất lượng 
cán bộ, công chức, viên chức. 

17-07-2023 851+852 

26-7-2023 

 

  Nghị quyết số 93/NQ-CP về nâng cao 
hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc 
ñẩy kinh tế phát triển nhanh và bền 
vững giai ñoạn 2023 - 2030. 

05-07-2023 833+834 

18-7-2023 
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  Nghị quyết số 97/NQ-CP phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 
và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 
ñịa phương. 

08-07-2023 847+848 

25-7-2023 

 

  Nghị quyết số 98/NQ-CP về việc bố trí 
ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ 
Y tế ñể mua vắc xin cho Chương trình 
tiêm chủng mở rộng. 

10-07-2023 839+840 

21-7-2023 

 

  Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành 
Chương trình hành ñộng của Chính phủ 
thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 
28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị 
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 
của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 
hành Trung ương ðảng khóa XII “Một 
số vấn ñề về tiếp tục ñổi mới, sắp xếp 
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả”. 

10-07-2023 847+848 

25-7-2023 
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  Nghị quyết số 105/NQ-CP về các 
nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn 
cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục ñẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết 
chặt kỷ luật, kỷ cương. 

15-07-2023 871+872 

31-7-2023 

 

  Nghị quyết số 106/NQ-CP về phát triển 
hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới. 

18-07-2023 867+868 

30-7-2023 

 

  Nghị quyết số 107/NQ-CP phê duyệt 
kết quả pháp ñiển hệ thống quy phạm 
pháp luật ñối với các chủ ñề: An ninh 
quốc gia; Dân số, trẻ em, gia ñình, bình 
ñẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các 
khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà 
nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 ñề 
mục. 

18-07-2023 865+866 

30-7-2023 

 

  Công văn ñính chính số 333/CP-CN về 
việc ñính chính Nghị ñịnh số 
35/2023/Nð-CP ngày 20 tháng 6 năm 
2023 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
các Nghị ñịnh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 

13-07-2023 849+850 

26-7-2023 
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3 

THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 18/2023/Qð-TTg sửa 
ñổi, bổ sung và bãi bỏ một số ñiều của 
Quyết ñịnh số 39/2021/Qð-TTg ngày 
30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy ñịnh nguyên tắc, tiêu 
chí, ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách 
trung ương và tỷ lệ vốn ñối ứng của 
ngân sách ñịa phương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021 
- 2030, giai ñoạn I: từ năm 2021 ñến 
năm 2025. 

01-07-2023 
 

815+816 

12-7-2023 

 

Quyết ñịnh số 792/Qð-TTg ban hành 
danh sách các ñơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Bộ Tư pháp. 

04-07-2023 827+828 

16-7-2023 

 

Quyết ñịnh số 796/Qð-TTg thành lập 
Ban Chỉ ñạo tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XI về chủ ñộng 
ứng phó với biến ñổi khí hậu, tăng 
cường quản lý tài nguyên và bảo vệ 
môi trường. 

04-07-2023 827+828 

16-7-2023 
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Công ñiện số 595/Cð-TTg về việc tăng 
cường triển khai các giải pháp ngăn 
chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản 
lý nuôi chim yến và ñẩy mạnh xuất 
khẩu các sản phẩm tổ yến. 

30-06-2023 827+828 

16-7-2023 

 

Quyết ñịnh số 804/Qð-TTg phê duyệt 
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng và an ninh cho ñối tượng 1 năm 
2024. 

06-07-2023 837+838 

20-7-2023 

 

Quyết ñịnh số 819/Qð-TTg phê duyệt 
Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa 
cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ñến 
năm 2050. 

07-07-2023 841+842 

22-7-2023 

 

Quyết ñịnh số 825/Qð-TTg về việc 
thành lập Hội ñồng ñiều phối vùng 
ðông Nam Bộ. 

11-07-2023 847+848 

25-7-2023 

 

Quyết ñịnh số 830/Qð-TTg về việc 
kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia 
về chuyển ñổi số. 

12-07-2023 849+850 

26-7-2023 
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Quyết ñịnh số 843/Qð-TTg ban hành 
Chương trình hành ñộng quốc gia hoàn 
thiện chính sách và pháp luật nhằm 
thúc ñẩy thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm tại Việt Nam giai ñoạn 2023 - 
2027. 

14-07-2023 851+852 

26-7-2023 

 

Quyết ñịnh số 861/Qð-TTg phê duyệt 
Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng 
xăng dầu, khí ñốt quốc gia thời kỳ 2021 
- 2030, tầm nhìn ñến năm 2050. 

18-07-2023 871+872 

31-7-2023 

 

Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc chấn 
chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật 
trong việc chấp hành pháp luật về tài 
chính -ngân sách nhà nước. 

23-06-2023 811+812 

09-7-2023 

 

  Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc ñẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu 
lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người 
dân, doanh nghiệp. 

09-07-2023 841+842 

22-7-2023 
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4 BỘ CÔNG 
THƯƠNG 

Thông tư số 13/2023/TT-BCT quy ñịnh 
về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 
muối, trứng gia cầm năm 2023. 

09-06-2023 

 

799+800 

04-7-2023 
 

  5 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Thông tư số 13/2023/TT-BGDðT quy 
ñịnh việc giám sát, ñánh giá tổ chức 
kiểm ñịnh chất lượng giáo dục ñại học 
và cao ñẳng sư phạm. 

26-06-2023 

 

835+836 

19-7-2023 

 

6 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 
8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về kiểm ñịnh an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông cơ giới ñường 
bộ. 

2-06-2023 797 + 798 

02- 07- 2023 

 

 

  Thông tư số 09/2023/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Bộ Quy 
chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh 
vực tàu bay và khai thác tàu bay ban 
hành kèm theo Thông tư số 

9-06-2023 799 ñến 802 

04- 07- 2023 
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01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và 
các Thông tư sửa ñổi, bổ sung Thông tư 
số 01/2011/TT-BGTVT ngày 
27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải. 

  Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ban 
hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật quản 
lý, bảo trì ñường thủy nội ñịa. 

22-06-2023 807 ñến 810 

08-10-2023 

 

  Thông tư số 12/2023/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05 tháng 
11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn. 

   

  Thông tư số 11/2023/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 
5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh ñiều kiện, trình 
tự, thủ tục thực hiện kết nối ray ñường 
sắt ñô thị, ñường sắt chuyên dùng với 
ñường sắt quốc gia; việc kết nối ray các 
tuyến ñường sắt ñô thị. 

28-06-2023 835+836 

19-7-2023 
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  Thông tư số 12/2023/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05 tháng 
11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn. 

29-06-2023 837+838 

20-7-2023 

 

  Thông tư số 13/2023/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của các Thông 
tư hướng dẫn thực hiện một số ñiều của 
Hiệp ñịnh giữa Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ Hoàng gia Campuchia về 
vận tải ñường thủy. 

30-06-2023 837+838 

20-7-2023 

 

  Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của các Thông 
tư quy ñịnh về ñăng kiểm phương tiện 
thủy nội ñịa. 

30-06-2023 
 

867+868 

30-7-2023 

 

  Thông tư số 17/2023/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 40/2016/TT-BGTVT ngày 07 tháng 
12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về ñăng kiểm 
tàu biển Việt Nam và Thông tư số 

30-06-2023 
 

867+868 

30-7-2023 
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51/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về ñăng kiểm 
viên và nhân viên nghiệp vụ ñăng kiểm 
tàu biển. 

  Thông tư số 18/2023/TT-BGTVT sửa 

ñổi, bổ sung một số nội dung của ðịnh 

mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca 

máy cho các phương tiện chuyên dùng 

trong công tác quản lý, bảo trì ñường 

thủy nội ñịa ban hành kèm theo Thông 

tư số 12/2019/TT-BGTVT ngày 11 

tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải. 

30-06-2023 849+850 

26-7-2023 

 

7 BỘ KẾ 
HOẠCH 
ðẦU TƯ 

Thông tư số 04/2023/TT-BKHðT 

hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ 

thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch 

và sơ ñồ, bản ñồ quy hoạch cấp quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 

26-06-2023 815 ñến 818 

12-7-2023 
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8 BỘ KHOA 
HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 
12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy ñịnh chi tiết xây 
dựng, thẩm ñịnh và ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật. 

01-06-2023 809+810 

08-7-2023 

 

  Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 
6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy ñịnh thu thập, 
ñăng ký, lưu giữ và công bố thông tin 
về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và 
Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 
28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy ñịnh về 
xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, 
duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về khoa học và công nghệ. 

26-06-2023 833+834 

18-7-2023 
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  Thông tư số 12/2023/TT-BKHCN quy 
ñịnh việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó 
sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê 
duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 
và hạt nhân. 

30-06-2023 841+842 

22-7-2023 

 

  Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN bãi 
bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành, liên tịch ban hành. 

30-06-2023 833+834 

18-7-2023 

 

  Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN ban 
hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục 
hành chính quy ñịnh tại một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 76/2018/Nð-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số ñiều của Luật Chuyển giao công 
nghệ. 

30-06-2023 845+846 

24-7-2023 
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9 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 06/2023/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn ñiều chỉnh lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng 
tháng. 

29-06-2023 849+850 

26-7-2023 

 

10 BỘ NỘI 
VỤ 

 

Thông tư số 07/2023/TT-BNV quy 
ñịnh tiêu chí, tiêu chuẩn ñánh giá chất 
lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 
lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức. 

31-05-2023 811+812 

09-7-2023 

 

  Thông tư số 08/2023/TT-BNV quy 
ñịnh tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ. 

31-05-2023 813+814 

10-7-2023 

 

  Thông tư số 09/2023/TT-BNV quy 
ñịnh ñịnh mức kinh tế -kỹ thuật dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

03-06-2023 811+812 

09-7-2023 
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  Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng 
dẫn thực hiện mức lương cơ sở ñối với 
các ñối tượng hưởng lương, phụ cấp 
trong các cơ quan, tổ chức, ñơn vị sự 
nghiệp công lập của ðảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức 
chính trị - xã hội và hội. 

26-06-2023 817+818 

12-7-2023 

 

11 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 36/2023/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
(C/O). 

06-06-2023 801+802 

04-7-2023 

 

  Thông tư số 37/2023/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ ñược hoạt ñộng trên 
các loại phương tiện và lệ phí ñăng ký, 
cấp biển xe máy chuyên dùng. 

07-06-2023 803 + 804 

06-7-2023 

 

  Thông tư số 38/2023/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá 
tác ñộng môi trường do cơ quan trung 
ương thực hiện thẩm ñịnh. 

08-06-2023 803 + 804 

06-7-2023 
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  Thông tư số 39/2023/TT-BTC quy ñịnh 

mức thu, chế ñộ thu, nộp, miễn, quản lý 

và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ 

liệu viễn thám quốc gia. 

09-06-2023 803 + 804 

06-7-2023 

 

  Thông tư số 40/2023/TT-BTC quy ñịnh 

về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc. 

09-06-2023 803 + 804 

06-7-2023 

 

  Thông tư số 41/2023/TT-BTC quy ñịnh 

mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ 

phẩm. 

12-06-2023 
 

803 + 804 

06-7-2023 

 

  Thông tư số 42/2023/TT-BTC quy ñịnh 

cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng 

cán bộ lãnh ñạo, quản lý bằng ngân 

sách nhà nước. 

12-06-2023 
 

831+832 

17-7-2023 
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  Thông tư số 43/2023/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các Thông tư 
có quy ñịnh liên quan ñến việc nộp, 
xuất trình và khai thông tin về ñăng ký 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có 
yêu cầu xác nhận của ñịa phương nơi 
cư trú khi thực hiện các chính sách 
hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 

27-06-2023 837+838 

20-7-2023 

 

  Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. 

29-06-2023 837+838 

20-7-2023 

 

12 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy ñịnh các biểu mẫu 
Tờ khai ñăng ký, ðơn ñề nghị cấp Giấy 
phép, Giấy chứng nhận, Giấy phép và 
Báo cáo nghiệp vụ theo quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 06/2016/Nð-CP ngày 18 
tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về 
quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 
phát thanh, truyền hình. 

30-06-2023 835+836 

19-7-2023 
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  Thông tư số 06/2023/TT-BTTTT 
hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân 
loại và cảnh báo nội dung phát thanh, 
truyền hình thể thao, giải trí theo yêu 
cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền 
hình. 

30-06-2023 835+836 

19-7-2023 

 

  Thông tư số 07/2023/TT-BTTTT sửa 
ñổi, bổ sung Thông tư số 08/2020/TT-
BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông Ban 
hành Danh mục và Quy trình kiểm ñịnh 
thiết bị viễn thông, ñài vô tuyến ñiện 
bắt buộc kiểm ñịnh. 

30-06-2023 847+848 

25-7-2023 

 

13 BỘ XÂY 
DỰNG 

 

Thông tư số 04/2023/TT-BXD ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 

30-06-2023 857+858 

28-7-2023 

 

14 BỘ Y TẾ Thông tư số 14/2023/TT-BYT quy ñịnh 
trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu 
mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ 
thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các 
cơ sở y tế công lập. 

30-06-2023 839+840 

21-7-2023 
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  Quyết ñịnh số 2860/Qð-BYT về việc 
ñính chính Thông tư số 14/2023/TT-
BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 quy 
ñịnh trình tự, thủ tục xây dựng giá gói 
thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp 
dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y 
tế tại các cơ sở y tế công lập. 

12-07-2023 847+848 

25-7-2023 

 

15 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 05/2023/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 
12 năm 2015 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh việc cấp 
Giấy phép, tổ chức và hoạt ñộng của tổ 
chức tín dụng phi ngân hàng. 

22-06-2023 801+802 

04-7-2023 

 

  Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 
12 năm 2016 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về hoạt 
ñộng cho vay của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài ñối với 
khách hàng. 

28-06-2023 813+814 

10-7-2023 
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  Thông tư số 07/2023/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 38/2018/TT-NHNN ngày 25 tháng 
12 năm 2018 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh việc nhập 
khẩu hàng hóa phục vụ hoạt ñộng in, 
ñúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam. 

30-06-2023 837+838 

20-7-2023 

 

  Thông tư số 08/2023/TT-NHNN quy 
ñịnh về ñiều kiện vay nước ngoài 
không ñược Chính phủ bảo lãnh. 

30-06-2023 849+850 

26-7-2023 

 

16 HỘI 
ðỒNG 
ðIỀU 
PHỐI 
VÙNG 
ðÔNG 

NAM BỘ 

Quyết ñịnh số 46/Qð-HððPðNB về 
việc ban hành Quy chế hoạt ñộng của 
Hội ñồng ñiều phối vùng ðông Nam 
Bộ. 

11-07-2023 849+850 
26-7-2023 

 

17 KIỂM 
TOÁN 
NHÀ 

NƯỚC 

Quyết ñịnh số 10/2023/Qð-KTNN ban 
hành Quy ñịnh khiếu nại, kiến nghị và 
khởi kiện trong hoạt ñộng kiểm toán 
nhà nước. 

05-07-2023 839+840 

21-7-2023 
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18 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BQP 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh về quản lý 
cửa khẩu biên giới ñất liền. 

03-07-2023 833+834 

18-7-2023 

 

  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường phương tiện giao thông cơ 
giới ñường bộ. 

11-07-2023 853 ñến 856 

27-7-2023 

 

  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-
BKHCN hợp nhất Thông tư quy ñịnh tổ 
chức quản lý các Chương trình khoa 
học và công nghệ cấp quốc gia. 

22-05-2023 863+864 

29-7-2023 

 

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-
BKHCN hợp nhất Thông tư quy ñịnh 
quản lý các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp quốc gia. 

22-05-2023 863+864 

29-7-2023 

 

  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BKHCN hợp nhất Thông tư quy ñịnh 
quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ theo Nghị ñịnh thư. 

22-05-2023 863+864 

29-7-2023 
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  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BQP 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết về 
kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã 
dân sự; xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm 
mật mã dân sự. 

08-07-2023 845+846 

24-7-2023 

 

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-
BGTVT hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh 
về kinh doanh dịch vụ kiểm ñịnh xe cơ 
giới. 

11-07-2023 855+856 

27-7-2023 

 

  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BGDðT hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh 
chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ 
học tập ñối với trẻ mẫu giáo, học sinh, 
sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. 

14-07-2023 857+858 

28-7-2023 

 

  Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-
BGDðT hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh 
chính sách hỗ trợ học sinh và các 
trường phổ thông ở xã, thôn ñặc biệt 
khó khăn. 

14-07-2023 857+858 

28-7-2023 

 

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-
BGDðT hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh 
chính sách phát triển giáo dục mầm 
non. 

14-07-2023 859+860 

28-7-2023 
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  Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC 
hợp nhất Nghị ñịnh về việc thành lập, 
tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ Hỗ trợ 
phát triển hợp tác xã. 

30-06-2023 827+828 

16-7-2023 

 

  Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền 
tệ và ngân hàng. 

22-06-2023 803 ñến 806 

06-7-2023 

 

  Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-NHNN 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh ñiều kiện 
ñối với hoạt ñộng ñại lý ñổi ngoại tệ, 
hoạt ñộng cung ứng dịch vụ nhận và 
chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế. 

22-06-2023 801+802 

04-7-2023 

 

  Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh việc cấp 
Giấy phép, tổ chức và hoạt ñộng của tổ 
chức tín dụng phi ngân hàng. 

07-07-2023 843+844 

23-7-2023 

 

  Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh việc nhập 
khẩu hàng hóa phục vụ hoạt ñộng in, 
ñúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam. 

12-07-2023 851+852 

26-7-2023 
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  Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về hoạt 
ñộng cho vay của tổ chức tín dụng, Chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài ñối với 
khách hàng. 

12-07-2023 851+852 

26-7-2023 

 

 

 

 





  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG XUẤT BẢN 
ðịa chỉ: Tầng 16 - Tháp B, Tòa nhà TTHC tỉnh Bình Dương 
ðiện thoại:  (0274).3848.243 
Fax:  (0274).3843.132  
Email:  congbaobd@gmail.com 
Website:  congbao.binhduong.gov.vn 
In tại Công ty TNHH MTV Chung Tài Phúc 

 
 


